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1
Triết học Mác – 

Lênin                      
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Duy Quý, Dương Phú Hiệp, 

Nguyễn Trọng Chuẩn,... [và những 

người khác] biên soạn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2008. - 670 tr. ; 

21 cm.

 335.43071 GI-

108T 2008
1,2,3,4,6 12 C VVa36432

2
Triết học Mác – 

Lênin                      
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 407 

tr. ; 21 cm.

 335.43071 GI-

108T 2006
1,2,3,4 6 CR 1VVa22655

3
Triết học Mác – 

Lênin                      
TK

Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Duy 

Quý, Trần Nhâm, Dương Phú 

Hiệp,…. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1998. - 406 tr. ; 19 cm.

 335.4346 

NH556V 1998  
1,2 3 CR  3VNa1865

4
Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin
GT

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - 

Lênin / Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn 

Đức Bình, Đào Duy Tùng biên soạn, 

[...và những người khác]. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2008. - 677 tr. ; 

21 cm.

 335.43 GI-

108T 2008
1,2,3,4 5 C VVa36434

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KHOA LƯU TRỮ HỌC - QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

LƯU TRỮ HỌC



5
Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin
GT

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - 

Lênin : dành cho bậc đại học không 

chuyên lý luận chính trị / Ngô Tuấn 

Nghĩa ... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021. - 291 tr. ; 21 cm.

 335.41207 

G434T  

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 160001014772

6
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 

: dành cho bậc đại học không chuyên 

lý luận chính trị / Hoàng Chí Bảo ... 

[và những người khác]. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 

276 tr. ; 21 cm.

 335.4307 

G434T 

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 160001014491

7
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
GT

Giáo trình những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác Lênin / Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2010. - 345 tr.

 335.43 GI-

108T 2010  
2 1 CR  VVa56616

8
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 

/ Đào Duy Tùng... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2008. - 558 tr. ; 21 cm.

 335.43 GI-

108T 2008
6 12 C  GT18493

9

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

GT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

T.1, 1930-1954. Q.2, 1945-1954 / 

Trịnh Nhu chủ biên ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2018. - 676 tr. ; 

24 cm.

 324.2597075 

L698S 2018

Kho sách 

tầng 2, 

kho ktx

2 C 100085540

10

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

GT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

T.1, 1930-1954. Q.1, 1930-1945 / 

Trịnh Nhu chủ biên ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2018. - 768 tr. ; 

24 cm.

 324.2597075 

L698S 2018

Kho sách 

tầng 2, 

kho ktx

2 C 100085539

11

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

GT

Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam : dùng trong các trường đại học, 

cao đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. 

- Tái bản lần thứ 2. - H. : Chính trị 

quốc gia , 2007. - 385 tr. ; 21 cm.        

  324.2597075 

GI-108T 2007
1,2,3,4,5,6 49 CR GT17712



12

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

GT

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam : dành cho bậc đại học hệ 

không chuyên lý luận chính trị / 

Nguyễn Trọng Phúc ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2021. - 439 tr. ; 

21 cm.

  324.2597075 

G434T  

 UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 160001014356

13
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
TK

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Bộ giáo dục và Đào tạo. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia sự thật, 2018. -

287 p. ; 20 cm.

 335 G434T  
IUL-TD-

General
5 C 021025508

14
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
TK

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Đặng Xuân Kỳ, Vũ Khiêu, Song 

Thành biên soạn.. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2008. - 491 tr. ; 21 cm.

335.4346071 

GI-108T 2008
1,2,3,4 5 CR VVa35689

15
Thống kê cho 

khoa học xã hội
GT

Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã 

hội / Hoàng Trọng, Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc. - Tái bản lần thứ nhất. - 

Hà Nội : Thống kê, 2007. - 534 tr. ; 

24 cm. 

  330.0727 

TH455K 2007
1,2,3,4 5 CR VVa34064

16
Thống kê cho 

khoa học xã hội
TK

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với 

SPSS : dùng với SPSS các phiên bản 

11.5, 13, 14, 15, 16. T.1 / Hoàng 

Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. - 

TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2008. - 

 295 tr. ; 24 cm.

 005.5 

PH121T T.1-

2008

1,2,3,4 5 C  VVa57140

17
Thống kê cho 

khoa học xã hội
TK

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với 

SPSS : dùng với SPSS các phiên bản 

11.5, 13, 14, 15, 16. T.2 / Hoàng 

Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. - 

TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2008. - 

 179 tr. ; 24 cm.

 005.5 

PH121T T.2-

2008

1,2,3,4 5 C  VVa57144

18
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam
GT

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc 

Thêm. - Hà Nội : Giáo dục, 1999. - 

334 tr. ; 21 cm.

306.09597 

C460S 1999
1,3,4 6 C  VVa63221

19
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam
TK

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc 

Vượng, Nguyễn Chí Bền, Tô Ngọc 

Thanh. - H. : Giáo dục, 1998. - 288 

tr. ; 21 cm.        

 306.09597 

C460S 1998
1,2,3,4 4 CR  3VVa4736



20
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam
TK

Việt Nam văn hóa sử cương / Đào 

Duy Anh. - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. 

T.P. Hồ Chí Minh, Trường Đại học 

Sư phạm, 1992. - 388tr. ; 19 cm.

kho 7, kho 

10
3 C MM.00383

21
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam
TK

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Chu Xuân 

Diên. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2002. - 

335 tr. ; 21 cm.

 306.09597 

C460S 2002  
1 1 C  VVa64287

22
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam
TK

Bản sắc văn hóa Việt Nam / Phan 

Ngọc. - Hà Nội : Văn hóa - Thông 

tin, 1998. - 580 tr. ; 20 cm.

306 B105S 

1998
1 1 C  VVa55857

23
Thực hành văn 

bản tiếng Việt
GT

Giáo trình luyện viết đúng từ và câu 

tiếng Việt : dành cho sinh viên năm 

thứ nhất, khoa Việt Nam học / 

Nguyễn Thị Ngọc Hân. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2014. - 207 tr. ; 21 cm.

495.922 GI-

108T 2014
1,2,3,4,5,6 20 C  VVa59410

24
Thực hành văn 

bản tiếng Việt
GT

Tiếng Việt thực hành / Bùi Minh 

Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng. - Hà Nội 

: Giáo dục, 1998. - 275 tr. ; 21 cm.

495.9225 

T306V 1998
1 1 CR 1VVa3984

25
Thực hành văn 

bản tiếng Việt
TK

Phong cách học và đặc điểm tu từ 

tiếng Việt / Cù Đình Tú. - Hà Nội : 

Giáo dục, 1994. - 304 tr. ; 19 cm.

 495.92201 

PH431C 1994
1,2,4 3 C  1VN27974

26
Thực hành văn 

bản tiếng Việt
TK

Tiếng Việt thực hành / Hữu Đạt. - Hà 

Nội : Văn hóa - Thông tin, 2000. - 

289 tr. ; 19 cm.

 495.9228 

T306V 2000
1,2,3,4,6 9 CR  3VNa7160

27
Lịch sử văn minh 

thế giới
GT

Lịch sử văn minh thế giới / Vũ 

Dương Ninh chủ biên ; Nguyễn Gia 

Phú, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc 

Bảo. - Hà Nội : Giáo dục, 2000. - 372 

tr. ; 21 cm.

 909 L302S 

2000   
2 1 C  VVa72648

28
Lịch sử văn minh 

thế giới
TK

Lịch sử văn hóa thế giới cổ - trung 

đại / Lương Ninh chủ biên, Nguyễn 

Gia Phu, Đinh Ngọc Bảo, Dương 

Duy Bằng. - Hà Nội : Giáo dục, 

1998. - 295 tr. ; 20 cm.

 909 L302S 

1998  
1,2 3

C(R-

1999)
 1VVa3642



29
Lịch sử văn minh 

thế giới
TK

Đại cương văn hóa Phương Đông / 

Lương Duy Thứ, Phan Thu Hiền, 

Phan Nhật Chiêu. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Giáo dục, 1996. - 316 tr.  

 Kho 7, 10 4 CR MM.08058

30
Lịch sử văn minh 

thế giới
TK

Almanach những nền văn minh thế 

giới. / Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 

2006. - 2231 tr. : hình ảnh ; 32 cm.

 030.9 A100N 

2006
1,2 3 C  VLa3093

31
Lịch sử văn minh 

thế giới
TK

Nguồn gốc văn minh / Will Durant ; 

Nguyễn Hiến Lê d. - H. : Văn hóa 

Thông tin, 2006. - 203tr. ; 19cm.

kho 10
1 (cho 

mượn về)
C MM.07791

32
Logic học đại 

cương
GT

Nhập môn logic học / Phạm Đình 

Nghiệm. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học quốc gia, 2005. - 180 tr. ; 24 cm.

160 NH123M 

2005
1,2 1 C  1VVa27301

33
Logic học đại 

cương
TK

Giáo trình nhập môn lôgích học / Bùi 

Văn Mưa, Nguyễn Ngọc Thu. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh, 2003. - 175 tr. ; 21 cm.

160 B9321V 

2003

Kho sách 

tầng 2

1 (TL hệ 

thống)
C 100073604

34
Logic học đại 

cương
TK

Giáo trình nhập môn lôgích hình thức 

/ Nguyễn Đức Dân. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2007. - 257 tr. ; 21 cm.

 160.707 

N5764D 2007 

Kho Lưu 

chiểu, Kho 

Sách 

(Tầng 2)

2 C 100028277

35
Pháp luật đại 

cương
GT

Pháp luật đại cương / Lê Minh Toàn. - 

 Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2019. - 499 tr. ; 21 cm.

340.07 

L4331T 2019

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100087464

36
Pháp luật đại 

cương
TK

Thông tin Pháp luật Dân sự: 

http://thongtinphapluatdansu.wordpre

ss.com/ 

C

37
Pháp luật đại 

cương
TK

Chính Phủ VN: 

http://www.chinhphu.vn 
C

38
Pháp luật đại 

cương
TK

Pháp luật Tp.HCM: 

http://phapluattp.vn/
C



39

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học

GT

Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học / Vũ Cao Đàm. - Xuất bản lần 

thứ bảy có chỉnh lý và bổ sung. - Hà 

Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2002. - 

178 tr.        

 001.4 

PH561P 2002
1,2,5,6 18 CR  1VVa11824

40

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học

TK

Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học : Giáo trình này dùng cho học 

viên cao học và nghiên cứu sinh / 

Phạm Viết Vượng. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2001. - 199 tr. ; 19 

cm.        

 001.4 

PH561P 2001
1,2,3,4 5 CR  3VVa10725

41

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học

TK

Lôgích học và phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học / Lê Tử Thành. - 

 In lần thứ sáu có bổ sung và sửa 

chữa. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006. 

- 269 tr. ; 20 cm.  

 160 L450H 

2006
1,2 2 CR  VVa50020

42

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học

TK

Các phương pháp nghiên cứu trong 

nhân học : tiếp cận định tính và định 

lượng / H. Russel Bernard. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2007. - 561 tr. ; 27 cm.

 301.01 

C101P 2007
0,1,2,3,4 20

C(R-

2009)
 VLa2502

43
Tiến trình Lịch sử 

Việt Nam
GT

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 

giữa thế kỷ XX / Lê Thành Khôi ; 

Nguyễn Nghị dịch ; Nguyễn Thừa Hỷ 

hiệu đính. - Hà Nội : Thế giới : Công 

ty Văn hóa và Truyền thông Nhã 

Nam, 2014. - 621 tr. ; 25 cm.

 959.7 L302S 

2014
1,2,4 4 C  VVa62422

44
Tiến trình Lịch sử 

Việt Nam
TK

Đất nước Việt Nam qua các đời : 

nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt 

Nam / Đào Duy Anh. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2015. - 607 tr. ; 20 cm.

 959.7 Đ124N 

2015
1,2,3,4 4 C  VVa67097

45
Tiến trình Lịch sử 

Việt Nam
TK

Lịch sử Việt Nam cận hiện đại (1858 - 

 1975) / Hà Minh Hồng. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia, 2005. - 305 

tr. ; 24 cm.      

 959.704 

L302S 2005
1,2,3,4,5,6 20 CR  3VVa21231

46
Tiến trình Lịch sử 

Việt Nam
TK

Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim. - 

 S. : Tân Việt, [19..]. - 586 tr. ; 21 cm.

959.7 V308N 

19??
1,L 2 C 1DB14736



47
Tâm lý học đại 

cương
GT

Tâm lý học căn bản / Roberts 

Feldman ; Minh Đức, Hồ Kim Chung 

dịch. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 

2004. - 701 tr. ; 27 cm.

 150.1 T120L 

2004
1,2,3,4 7 CR  3VLa1144

48
Tâm lý học đại 

cương
TK

Tâm lý học : nguyên lý và ứng dụng / 

Stephen Worchel, Wayne Shebilsue ; 

Trần Đức Hiển dịch. - Hà Nội : Lao 

động - xã hội, 2007. - 693 tr. ; 28 cm.

150.1 T120L 

2007
1,2,3,4 6 C  VLa2847

49
Tâm lý học đại 

cương
TK

Tâm lý học và đời sống / Richard J. 

Gerrig, Philip G. Zimbardo ; Kim 

Dân dịch. - Hà Nội : Lao động, 2013. 

- 664 tr. 

 150 T120L 

2013  
1 1 C  VLa5199

50
Nhân học đại 

cương
GT

Nhân học đại cương / Nguyễn Văn 

Tiệp... [và những người khác]. - TP. 

Hồ Chí Minh : Khoa Nhân học, Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2013. - 495 tr. ; 21 cm.

 301.01 

NH121H 2013
1,2,3,4,5,6 20 C  VVa58062

51
Nhân học đại 

cương
TK

Dân tộc học đại cương / Lê Sỹ Giáo, 

Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê 

Ngọc Thắng. - H. : Giáo dục, 1997. - 

219 tr. ; 21 cm.      

 305.8 D121T 

1997
2,3,4 11 CR  3VVa3633

52
Nhân học đại 

cương
TK

Dân tộc học đại cương / Đặng 

Nghiêm Vạn chủ biên ; Ngô Văn Lệ, 

Nguyễn Văn Tiệp. - H. : Giáo dục, 

1998. - 255 tr.

 305.8 D182V 

1998

kho sách 

tầng 2
1 ( TL hệ thống) C 100002230

53
Nhân học đại 

cương
TK

Nhân học : một quan điểm về tình 

trạng nhân sinh / Emily A. Schultz, 

Robert H. Lavenda ; Phan Ngọc 

Chiến, Hồ Liên Biện dịch ; Phan Văn 

Hy hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2001. - 506 tr. ; 27 cm.

 301 NH121H 

2001
1,2 2 C 1VVa8600

54
Xã hội học đại 

cương
GT

Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim 

Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh, 2005. - 343 

tr. ; 21 cm.        

 301 NH123M 

2005
5,6 15 CR  1GT16681



55
Thông tin học đại 

cương
GT

Thông tin học : giáo trình dành cho 

sinh viên ngành Thông tin Thư viện 

và Quản trị Thông tin / Đoàn Phan 

Tân. - In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ 

sung. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2006. - 388 tr ; 21 cm.

 020.7 

TH455T 2006  
1 1 CR  VVa68377

56
Thông tin học đại 

cương
TK

Introduction to information science / 

David Bawden and Lyn Robinson. - 

Chicago : Neal-Schuman, 2013. - 

xxx, 351 p. ; 24 cm.

 020 B354D 

2013   

kho sách 

tầng 2

1 ( TL hệ 

thống)
C 100068735

57 Sử liệu học GT

Đại cương Sử liệu học và các nguồn 

sử liệu chữ viết lịch sử Việt Nam / 

Phạm Xuân Hằng chủ biên ; Đinh 

Thị Thuỳ Hiên. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2018. - 474 tr. ; 24 

cm.

 959.7 Đ103C 

2018
1,2,3,4 7 C  VVa74118

58 Sử liệu học TK

Phương pháp hệ thống và việc nghiên 

cứu các nguồn sử liệu của lịch sử 

Việt Nam / Phan Đại Doãn // Nghiên 

cứu lịch sử. - 1986. - Số 5. -  Tr. 68 - 

77.

Báo - Tc
CR(Bài 

trích Tc)

59 Sử liệu học TK

Mấy vấn đề phân loại các nguồn sử 

liệu của lịch sử Việt Nam / Phan Đại 

Doãn, Nguyễn Văn Thâm // Nghiên 

cứu lịch sử. - 1985. - số 6.

Báo - Tc C

60
LUU024.1 - Thư 

viện học đại cương  
GT

Thư viện học đại cương / Bùi Loan 

Thùy, Lê Văn Viết. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2001. - 302 tr. ; 21 cm.        

 020.71 

TH550V 2001 
1,2,3,5,6 103 CR  VVa65334

61
LUU024.1 - Thư 

viện học đại cương  
TK

Libraries in the information age : An 

introduction and career exploration / 

Denise K. Fourie, David R. Dowell. - 

Greenwood Village, Colo. : Libraries 

Unlimited, 2002. - xiii, 303 p. : ill. ; 

24 cm. + CD-ROM.

020 F775D 

2002

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100012358



62
LUU024.1 - Thư 

viện học đại cương  
TK

Libraries for the future: the role of IT 

utilities in the transformation of 

academic libraries 

https://www.nature.com/articles/palco

mms201670

C

63
LUU024.1 - Thư 

viện học đại cương  
TK

Tạp chí Thông tin tư liệu của Cục 

TTKH&CNQG
Báo - Tc C

64
LUU024.1 - Thư 

viện học đại cương  
TK

Thư viện Việt Nam. [Tạp chí] / Thư 

viện Quốc gia Việt Nam. - từ năm 

2019 trở về trước.

Báo - Tc C

65 Hành chính công GT

Giáo trình hành chính nhà nước / 

Nguyễn Hữu Hải chủ biên. - Hà Nội : 

Giáo dục Việt Nam, 2012. - 266 tr. : 

sơ đồ ; 24 cm.

351.597 kho 8
1(cho 

mượn về)
C VV 1883/2016

66 Hành chính công TK

Những vấn đề cơ bản về nhà nước và 

quản lý hành chính nhà nước / 

Nguyễn Trọng Điều chủ biên. - Hà 

Nội : Lao động xã hội, 2002. - 532 tr. 

; 21 cm.

349.597 

NH556V 2002
1 1 C VVa69287

67 Hành chính công TK

Những nguyên tắc về tổ chức và hoạt 

động của các cơ quan nhà nước / 

Nguyễn Trí Hòa, Nguyễn Thị Kim 

Liên. - TP.HCM. : Chính trị Quốc 

gia, 1995. - 727 tr. ; 19 cm.    

 351.1597 

NH556N 1995
0,1,2,3 4 CR  3VN29059

68 Hành chính công TK

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành 

chính nhà nước / Nguyễn Hữu Hải 

chủ biên ... [và những người khác]. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 

2014. - 223 tr. ; 21 cm. 

 351.597 

C6521S 2014 

kho sách 

tầng 2
2 C 100071103

69 Luật Hành chính GT

Giáo trình luật hành chính Việt Nam 

/ Nguyễn Cảnh Hợp, Thái Thị Tuyết 

Dung, Trần Thị Thu Hà,... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2017. - 757 tr. ; 21 cm.

342.59706 

G434T

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

50 C 1008124



70 Luật Hành chính TK

Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy 

nhà nước : chương trình cử nhân 

hành chính / Vũ Đức Đán chủ biên. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2002. - 292 tr. : sơ đồ ; 20 cm.

342.59702 kho 7 2 C  VN 2032/2002

71 Luật Hành chính TK

Giáo trình luật hành chính Việt Nam 

/ Trần Minh Hương, Nguyễn Mạnh 

Hùng, Nguyễn Văn Quang,... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Công 

an Nhân dân, 2017. - 606 tr. ; 22 cm.

 346.59706 

T7721H

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

10 C 1008497

72 Luật Hành chính TK

Luật cán bộ, công chức (hiện hành) 

(sửa đổi, bổ sung năm 2019). - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021. - 71 tr. ; 19 cm.

 

346.59706642 

L9268C 2021

 TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1 C 100100091855

73 Luật Hành chính TK

Luật Khiếu nại. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2012. - 66 tr. ; 19 

cm.

347.597053 

L504K 2012
2 1 C  131000079205

74 Luật Hành chính TK

Luật thanh tra : có hiệu lực từ ngày 1-

7-2011 / Quốc Cường hệ thống hóa. -  

 Hồng Đức, 2011. - 78 tr. ; 19 cm

342.5970667
TV KHTH

Kho 7
2 C  VN 290/2011

75 Luật Hành chính TK

Luật Tổ chức chính phủ/ Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 

48 tr. ; 19 cm.

 342.59704 

L9609T

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

2 C 2014761

76 Luật Hành chính TK

Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương. - Hà Nội : Tư pháp, 2015. - 

150 tr. ; 19 cm.

 342.59709 

L9609T

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

2 C  2014746

77

Lịch sử và tổ chức 

các cơ quan nhà 

nước 

GT

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp 

luật Việt Nam / Nguyễn Minh Tuấn, 

Phạm Thị Duyên Thảo, Mai Văn 

Thắng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2018. - 612 tr. ; 24 cm.

 

320.10959707 

N5764T 2018

kho sách 

tầng 2, 

kho ktx

2 C 100084362



78

Lịch sử và tổ chức 

các cơ quan nhà 

nước 

TK

Lịch sử chính phủ Việt Nam. T.1, 

1945 - 1955 / Nguyễn Trọng Phúc 

chủ biên ; Phạm Gia Khiêm... [và 

những người khác] biên soạn. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 454 

tr. ; 24 cm.

321.009597 

L302S T.1-

2006

1,2,3,4 6 C  VVa33222

79

Lịch sử và tổ chức 

các cơ quan nhà 

nước 

TK

Lịch sử chính phủ Việt Nam. T.2, 

1955 - 1976 / Trần Đức Cường chủ 

biên ; Phạm Gia Khiêm, Đỗ Quang 

Trung, Nguyễn Khánh,... [và những 

người khác] biên soạn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2006. - 506 tr. ; 

24 cm.

 321.009597 

L302S T.2-

2006

1,2,3,4 5 C  VVa33223

80

Lịch sử và tổ chức 

các cơ quan nhà 

nước 

TK

Lịch sử chính phủ Việt Nam. T.3, 

1976 - 2005 / Nguyễn Trọng Phúc 

chủ biên ; Phạm Gia Khiêm, Đỗ 

Quang Trung,... [và những người 

khác] biên soạn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2006. - 591 tr. ; 24 cm.

 321.009597 

L302S T.3-

2006

1,2,3,4 5 C  VVa33224

81

Lịch sử và tổ chức 

các cơ quan nhà 

nước 

TK

Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam 

theo các Hiến pháp 1946, 1959, 

1980, 1992 và 1992 sửa đổi, bổ sung 

năm 2001 / Nguyễn Đăng Dung biên 

soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2006. - 278 tr. ; 19 cm.

321 T450C 

2006
1,2,3,4 5 C  3VNa12831

82
Lưu trữ học đại 

cương
GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 20151,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441

83
Lưu trữ học đại 

cương
TK

Văn bản và tài liệu văn thư - nguồn 

bổ sung cho phông lưu trữ quốc gia 

Việt Nam / Phan Đình Nham, Bùi 

Loan Thùy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2015. - 222 tr. ; 21 cm.

 027.0597 

P535N 2015

Kho sách 

tầng 2, 

kho ktx, 

kho lưu 

chiểu

4 C 100074949



84
Tổng quan công 

tác văn thư
GT

Quản lý và giải quyết văn bản trong 

cơ quan, tổ chức / Nguyễn Minh 

Phương. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

- Sự thật, 2014. - 322 tr. ; 21 cm.

 651.3 

N5764P 2014

kho sách 

tầng 3, 

kho ktx

2 C 100071150

85
Tổng quan công 

tác văn thư
GT

Lý luận và phương pháp công tác văn 

thư / Vương Đình Quyền. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2007. - 447 tr. ; 

21 cm.

020.17 L600L 

2007  
1 1

C(R-

2006)
 VVa30475

86
Tổng quan công 

tác văn thư
TK

Soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư - lưu trữ trong các cơ quan, 

doanh nghiệp (Quy định pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chủ 

yếu, mới ban hành) / Nghiêm Kỳ 

Hồng chủ biên ... [và những người 

khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 

x, 616 tr. ; 27 cm.

651.5 S676T 

2015

Kho sách 

tầng 3, 

kho ktx, 

kho lưu 

chiểu

3 CR 100073864

87 Quản trị học GT

Giáo trình quản trị học / Phan Thị 

Minh Châu...[và những người khác]. - 

 TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 

2011. - 218 tr. ; 24 cm.

658.007 

P535C

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 1003574

88 Quản trị học GT

Quản trị học / Nguyễn Thanh Hội, 

Phan Thăng. - Hà Nội : Thống kê, 

2006. - 463 tr. ; 20 cm.

658 NG-H

 HCMUT-

CS2-Nội 

văn

3 C 2075692006

89 Quản trị học TK

Những vấn đề cốt yếu của quản lý / 

Harold Koontz, Cyril Odonnell, 

Heinz Weihrich ; Vũ Thiếu dịch...[và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2004. - 638 tr. ; 24 

cm.

 658 K828H 

2004 

Kho sách 

tầng 3
6 C 100009439

90
Lịch sử lưu trữ 

Việt Nam
GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441



91
Lịch sử lưu trữ 

Việt Nam
TK

Văn bản quản lý nhà nước và công 

tác công văn giấy tờ thời phong kiến 

Việt Nam / Vương Đình Quyền. - H. 

: Chính trị quốc gia, 2002. - 217tr. ; 

19 cm.    

342.597 

V115B 2002  
1,2,3 3 CR  3VNa7814

92
Lịch sử lưu trữ 

Việt Nam
TK

Lịch sử lưu trữ Việt Nam / Nguyễn 

Văn Thâm, Vương Đình Quyền, Đào 

Thị Diến, Nghiêm Kỳ Hồng. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2010. - 349 tr. : ảnh ; 24 

cm.

 020.9597 L302S 20101,2,3,4 10 C  VVa44693

93
Lịch sử lưu trữ 

Việt Nam
TK

Xây dựng, ban hành, quản lý văn bản 

và công tác lưu trữ : các văn bản quy 

định, hướng dẫn chủ yếu của Đảng và 

nhà nước / Nghiêm Kỳ Hồng ... [và 

nh.ng. khác] sưu tầm và tuyển chọn. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1998. - 

578 tr. ; 26 cm

Kho 8 2 C VV 3113/A

94
Tổng quan về 

quản trị văn phòng
GT

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

95
Tổng quan về 

quản trị văn phòng
TK

Quản lý công việc văn phòng : "Nàng 

dâu" tạo tiếng thơm cho doanh 

nghiệp : học để thành công/học để 

làm giàu / Business Edge; Lê Thị 

Thanh Mỹ, Nguyễn Hoài Phương. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006. - 114tr. 

: sơ đồ ; 24cm.

658.4 Kho 8, 10 3 CR VV 942/2006

96
Tổng quan về 

quản trị văn phòng
TK

Quản trị hành chính văn phòng / 

Mike Harvey ; Cao Xuân Đỗ dịch. - 

Hà Nội : Thống kê, 2008. - 426 tr. ; 

20 cm.

 651.3 

H3411M 2008

kho sách 

tầng 3
3 C 100036845



97
Tổng quan về 

quản trị văn phòng
TK

Giáo trình lý luận về quản trị văn 

phòng / Vũ Thị Phụng chủ biên ; 

Cam Anh Tuấn ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2021. - 459 tr. ; 24 cm.

 651.30711 GI-

108T 2021
1,2,3,4 10 C 131000083242

98 Lý thuyết hệ thống TK

Tập bải giảng lý thuyết hệ thống và 

điều khiển học / Trường Đại học 

công nghệ thông tin và truyền thông, 

2012.

C

99 Lý thuyết hệ thống TK

Tư duy hệ thống : Quản lý hỗn độn 

và phức hợp một cơ sở cho thiết kế 

kiến trúc kinh doanh / Jamshid 

Gharaiedaghi; Chu Tiến Ánh dịch. - 

H. : Khoa học xã hội, 2005. - 585 tr. ; 

21 cm.        

 003.22 

T550D 2005 
1,2,3,4 5 CR  3VVa19102

100 Lý thuyết hệ thống TK

Thinking in systems : a primer / 

Donella H. Meadows ; edited by 

Diana Wright. - White River 

Junction, Vt. : Chelsea Green Pub., 

c2008. - xiii, 218 p. : ill. ; 23 cm

 003 T443 

2008
2 1 C  AV15860

101

Lịch sử văn bản 

hành chính việt 

nam

TS. Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
GT

Văn bản quản lý nhà nước và công 

tác công văn giấy tờ thời phong kiến 

Việt Nam / Vương Đình Quyền. - H. 

: Chính trị quốc gia, 2002. - 217tr. ; 

19 cm.        
        

 342.597 

V115B 2002  
1,2,3 3 CR 3VNa7814

102

Lịch sử văn bản 

hành chính việt 

nam

TS. Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
TK

Văn bản quản lý nhà nước thời 

Nguyễn (giai đoạn 1802-1884) : luận 

án Tiến sĩ : mã số: 50311 / Vũ Thị 

Phụng ; Vương Đình Quyền. - [k.đ. : 

k.nxb.], 1999. - 279 tr.

 959.7 V115B 

1999
1 1 CR  LA7064

103

Lịch sử văn bản 

hành chính việt 

nam

TS. Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
TK

Lịch sử hình thành và phát triển của 

hệ thống văn bản hành chính Việt 

Nam thời thuộc Pháp (1862-1945) : 

Luận văn Thạc sĩ : 5.03.15 / Nguyễn 

Văn Kết ; Nguyễn Công Bình hướng 

dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 158 tr. ; 30 

cm.

 959.7 L302S 

2002
1,2 2 CR  1LA586



104

Lịch sử văn bản 

hành chính việt 

nam

TS. Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
TK

Tiến trình lịch sử Việt Nam / Nguyễn 

Quang Ngọc chủ biên ; Vũ Minh 

Giang... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Giáo dục, 2010. - 407 tr. ; 24 

cm.

 959.7 T305T 

2010
1,2,3,4 10

C(R-

2000)
 VVa46406

105

Văn bản quản lý 

nhà nước và kỹ 

thuật soạn thảo 

văn bản

GT

Giáo trình văn bản quản lý nhà nước 

và kỹ thuật soạn thảo văn bản / Lê 

Văn In chủ biên ; Nghiêm Kỳ Hồng, 

Đỗ Văn Học. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2013. - 341 tr. ; 21 cm.

 342.597 GI-

108T 2013
1,2,3,4,5,6 22 C  VVa54703

106

Văn bản quản lý 

nhà nước và kỹ 

thuật soạn thảo 

văn bản

TK

Giới thiệu Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (năm 2015) và các 

văn bản hướng dẫn thi hành / Nghiêm 

Kỳ Hồng, Đỗ Văn Học biên soạn. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018. - 

391 tr. ; 24 cm.

342.597 GI-

462T 2018
1,2,3,4 5 C  VVa74494

107

Văn bản quản lý 

nhà nước và kỹ 

thuật soạn thảo 

văn bản

TK

Phương pháp soạn thảo văn bản hành 

chính : sách chuyên khảo / Nguyễn 

Minh Phương. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2011. - 445 tr. ; 

21 cm.

 342.02 PH561P 20111,2,3 4 C  VVa48820

108

Văn bản quản lý 

nhà nước và kỹ 

thuật soạn thảo 

văn bản

TK

Lý luận và phương pháp công tác văn 

thư / Vương Đình Quyền. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2007. - 447 tr. ; 

21 cm.

020.17 L600L 

2007  
1 1

C(R-

2006)
VVa30475

109

Văn bản quản lý 

nhà nước và kỹ 

thuật soạn thảo 

văn bản

TK

Soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư - lưu trữ trong các cơ quan, 

doanh nghiệp (Quy định pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chủ 

yếu, mới ban hành) / Nghiêm Kỳ 

Hồng chủ biên ... [và những người 

khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 

x, 616 tr. ; 27 cm.

651.5 S676T 

2015

Kho sách 

tầng 3, 

kho ktx, 

kho lưu 

chiểu

3 CR 100073864



110
Quản lý văn bản 

và con dấu
GT

Lý luận và phương pháp công tác văn 

thư / Vương Đình Quyền. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2007. - 447 tr. ; 

21 cm.

020.17 L600L 

2007  
1 1

C(R-

2006)
 VVa30475

111
Quản lý văn bản 

và con dấu
GT

Quản lý và giải quyết văn bản trong 

cơ quan, tổ chức / Nguyễn Minh 

Phương. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

- Sự thật, 2014. - 322 tr. ; 21 cm.

 651.3 

N5764P 2014

kho sách 

tầng 3, 

kho ktx

2 C 100071150

112
Quản lý văn bản 

và con dấu
TK

Soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư - lưu trữ trong các cơ quan, 

doanh nghiệp (Quy định pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chủ 

yếu, mới ban hành) / Nghiêm Kỳ 

Hồng chủ biên ... [và những người 

khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 

x, 616 tr. ; 27 cm.

651.5 S676T 

2015

Kho sách 

tầng 3, 

kho ktx, 

kho lưu 

chiểu

3 CR 100073864

113
Quản lý văn bản 

điện tử
GT

Quản lý và giải quyết văn bản trong 

cơ quan, tổ chức / Nguyễn Minh 

Phương. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

- Sự thật, 2014. - 322 tr. ; 21 cm.

 651.3 

N5764P 2014

kho sách 

tầng 3, 

kho ktx

2 C 100071150

114
Quản lý văn bản 

điện tử
TK

Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ 

doanh nghiệp / Nguyễn Văn Báu chủ 

biên. - T.P. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

T.P. Hồ Chí Minh, 2020. - 222 tr. : 

minh họa ; 24 cm.

651.5042 kho mở 1 2 C
VV 3193/2021

(11454)

115
Thu thập, bổ sung 

tài liệu lưu trữ
GT

 Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 

/ Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - H. : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1990. - 336 tr. ; 19 

cm.        

 020 L600L 

1990
0,1,2,3 5 CR  3VN22930

116
Thu thập, bổ sung 

tài liệu lưu trữ
GT

Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ 

doanh nghiệp / Nguyễn Văn Báu chủ 

biên. - T.P. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

T.P. Hồ Chí Minh, 2020. - 222 tr. : 

minh họa ; 24 cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441



117
Thu thập, bổ sung 

tài liệu lưu trữ
TK

Từ điển giải thích nghiệp vụ văn thư 

lưu trữ Việt Nam / Dương Văn 

Khảm. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 

2011.

C

118
Thu thập, bổ sung 

tài liệu lưu trữ
TK

Công tác lưu trữ Việt Nam / Vũ 

Dương Hoan. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 1987.

2

TV 

KHTH

Kho 7

C  VN 144/89

119

Phân loại tài liệu 

phông Lưu trữ 

Quốc gia Việt 

Nam

GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441

120

Phân loại tài liệu 

phông Lưu trữ 

Quốc gia Việt 

Nam

TK

Từ điển giải thích nghiệp vụ văn thư 

lưu trữ Việt Nam / Dương Văn 

Khảm. - Hà Nội : Thông tin, 2011.

C

121

Phân loại tài liệu 

phông Lưu trữ 

Quốc gia Việt 

Nam

TK

Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ 

doanh nghiệp / Nguyễn Văn Báu chủ 

biên. - T.P. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

T.P. Hồ Chí Minh, 2020. - 222 tr. : 

minh họa ; 24 cm.

651.5042 kho mở 1 2 C
VV 3193/2021

(11454)

122

Phân loại tài liệu 

phông Lưu trữ 

Quốc gia Việt 

Nam

TK

Lịch sử lưu trữ Việt Nam / Nguyễn 

Văn Thâm, Vương Đình Quyền, Đào 

Thị Diến, Nghiêm Kỳ Hồng. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2010. - 349 tr. : ảnh ; 24 

cm.

 020.9597 

L302S 2010
1,2,3,4 10 C  VVa44693

123
Xác định giá trị 

tài liệu
GT

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ / 

Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - H. : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1990. - 336 tr. ; 19 

cm.        

 020 L600L 

1990
0,1,2,3 5 CR  3VN22930

124
Xác định giá trị 

tài liệu
GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441



125
Xác định giá trị 

tài liệu
TK

Từ điển giải thích nghiệp vụ văn thư 

lưu trữ Việt Nam / Dương Văn 

Khảm. - Hà Nội : Thông tin, 2011.

C

126
Xác định giá trị 

tài liệu
TK

Phương pháp lựa chọn và Loại hủy 

tài liệu ở các cơ quan / Dương Văn 

Khảm. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1998. - 162 tr. ; 19 cm.

 025.17 

PH561P 1998  
1,2,3 3 C  3VNa2037

127
Xác định giá trị 

tài liệu
TK

Công tác lưu trữ Việt Nam / Vũ 

Dương Hoan chủ biên. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 1987. - 326 tr.

Kho 7 2 CR VN 144/89

128
Thống kê và kiểm 

tra công tác lưu trữ
GT

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ / 

Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - H. : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1990. - 336 tr. ; 19 

cm.        

 020 L600L 

1990
0,1,2,3 5 CR  3VN22930

129
Thống kê và kiểm 

tra công tác lưu trữ
GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441

130
Thống kê và kiểm 

tra công tác lưu trữ
TK

Từ điển giải thích nghiệp vụ văn thư 

lưu trữ Việt Nam / Dương Văn 

Khảm. - Hà Nội : Thông tin, 2011.

C

131
Thống kê và kiểm 

tra công tác lưu trữ
TK

Công tác lưu trữ Việt Nam / Vũ 

Dương Hoan chủ biên. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 1987. - 326 tr.

 Kho 7, 10 4 CR MM.08058

132
Thống kê và kiểm 

tra công tác lưu trữ
TK

Soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư - lưu trữ trong các cơ quan, 

doanh nghiệp (Quy định pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chủ 

yếu, mới ban hành) / Nghiêm Kỳ 

Hồng chủ biên ... [và những người 

khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 

x, 616 tr. ; 27 cm.

651.5 S676T 

2015

Kho sách 

tầng 3, 

kho ktx, 

kho lưu 

chiểu

3 CR 100073864



133
Bảo quản tài liệu 

lưu trữ
GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441

134
Bảo quản tài liệu 

lưu trữ
TK

Những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư lưu trữ / Nghiêm Kỳ Hồng, 

Nguyễn Văn Thâm. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2001. - 610 tr. ; 22 cm.

 651.3743 

NH556V 2001  
1.2 2 C  1VVa9436

135
Bảo quản tài liệu 

lưu trữ
TK

Lịch sử lưu trữ Việt Nam / Nguyễn 

Văn Thâm, Vương Đình Quyền, Đào 

Thị Diến, Nghiêm Kỳ Hồng. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2010. - 349 tr. : ảnh ; 24 

cm.

 020.9597 

L302S 2010
1,2,3,4 10 C  VVa44693

136
Bảo quản tài liệu 

lưu trữ
TK

 Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 

/ Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - H. : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1990. - 336 tr. ; 19 

cm.        

 020 L600L 

1990
0,1,2,3 5 CR  3VN22930

137
Tổ chức sử dụng 

tài liệu lưu trữ 
GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441

138
Tổ chức sử dụng 

tài liệu lưu trữ 
TK

Những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư lưu trữ / Nghiêm Kỳ Hồng, 

Nguyễn Văn Thâm. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2001. - 610 tr. ; 22 cm.

 651.3743 

NH556V 2001  
1.2 2 C  1VVa9436

139
Tổ chức sử dụng 

tài liệu lưu trữ 
TK

Lịch sử lưu trữ Việt Nam / Nguyễn 

Văn Thâm, Vương Đình Quyền, Đào 

Thị Diến, Nghiêm Kỳ Hồng. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2010. - 349 tr. : ảnh ; 24 

cm.

 020.9597 

L302S 2010
1,2,3,4 10 C  VVa44693



140
Pháp chế công tác 

văn thư lưu trữ
GT

 Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 

/ Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - H. : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1990. - 336 tr. ; 19 

cm.        

 020 L600L 

1990
0,1,2,3 5 CR  3VN22930

141
Pháp chế công tác 

văn thư lưu trữ
GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441

142
Pháp chế công tác 

văn thư lưu trữ
TK

Soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư - lưu trữ trong các cơ quan, 

doanh nghiệp (Quy định pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chủ 

yếu, mới ban hành) / Nghiêm Kỳ 

Hồng chủ biên ... [và những người 

khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 

x, 616 tr. ; 27 cm.

651.5 S676T 

2015

Kho sách 

tầng 3, 

kho ktx, 

kho lưu 

chiểu

3 CR 100073864

143
Thông tin phục vụ 

lãnh đạo, quản lý 
GT

Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản 

lý : giáo trình dành cho sinh viên đại 

học (ngành Thông tin - Thư viện và 

ngành Lưu trữ - Quản trị văn phòng) / 

Bùi Loan Thùy. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học quốc gia, 2013. - 215 tr. ; 21 

cm.

 025.52 

TH455T 2013
1,2,3,4,5,6 20 C VVa59401

144
Thông tin phục vụ 

lãnh đạo, quản lý 
TK

Giáo trình khoa học quản lý đại 

cương / Phạm Ngọc Thanh chủ biên 

... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 

305 tr. ; 24 cm.

 658.007 

G434T 2019  

kho sách 

tầng 3, 

kho KTX

2 C 100100089385

145
Thông tin phục vụ 

lãnh đạo, quản lý 
TK

Hệ thống thông tin quản lý / Nguyễn 

Thanh Hùng. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2015. - 476 tr. ; 24 cm.

 658.4038011 

N5764H 2015   

kho sách 

tầng 3

1 (TL hệ 

thống)
C 100076563



146
Lưu trữ tài liệu 

điện tử
GT

 Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 

/ Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - H. : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1990. - 336 tr. ; 19 

cm.        

 020 L600L 

1990
0,1,2,3 5 CR  3VN22930

147
Lưu trữ tài liệu 

điện tử
GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441

148
Lưu trữ tài liệu 

điện tử
TK

Quản lý và bảo mật tài liệu điện tử 

trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 : Thực trạng và giải pháp : 

kỷ yếu toạ đàm / Dương Văn Khảm... 

[và những người khác]. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 232 tr. : Minh hoạ ; 24 

cm.

005.8 

QU105L 2018
1,2,4 3 C  TLX2081

149

Lưu trữ tài liệu 

khoa học công 

nghệ

GT

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ / 

Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - H. : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1990. - 336 tr. ; 19 

cm.        

 020 L600L 

1990
0,1,2,3 5 CR  3VN22930

150

Lưu trữ tài liệu 

khoa học công 

nghệ

GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441

151

Lưu trữ tài liệu 

khoa học công 

nghệ

TK

Lưu trữ tài liệu các công trình xây 

dựng : sách tham khảo / Nguyễn 

Minh Phương. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2015. - 335 tr. ; 

21 cm.

 026.69 

L566T 2015  
1,3,4 3 C  VVa73337 

152
Lưu trữ tài liệu 

nghe nhìn
GT

Tập bài giảng Lưu trữ tài liệu nghe 

nhìn / Nguyễn Văn Thoả.
C



153
Lưu trữ tài liệu 

nghe nhìn
GT

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ / 

Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - H. : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1990. - 336 tr. ; 19 

cm.        

 020 L600L 

1990
0,1,2,3 5 CR  3VN22930

154
Lưu trữ tài liệu 

nghe nhìn
TK

Lịch sử lưu trữ Việt Nam / Nguyễn 

Văn Thâm, Vương Đình Quyền, Đào 

Thị Diến, Nghiêm Kỳ Hồng. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2010. - 349 tr. : ảnh ; 24 

cm.

 020.9597 

L302S 2010
1,2,3,4 10 C  VVa44693

155
Lưu trữ tài liệu 

nghe nhìn
TK

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441

156
Chỉnh lý tài liệu 

lưu trữ
GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441

157
Chỉnh lý tài liệu 

lưu trữ
TK

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ / 

Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - H. : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1990. - 336 tr. ; 19 

cm.        

 020 L600L 

1990
0,1,2,3 5 CR  3VN22930

158

Ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

trong công tác 

Văn thư – Lưu trữ

GT

Phân tích và thiết kế hệ thống thông 

tin / TS. Ngô Minh Vương, TS. 

Nguyễn Thị Thanh Sang, TS. Nguyễn 

Thành Sơn, TS. Dương Thị Thùy 

Vân. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP.HCM, 2018. - ix, 257 p. 

; 24 cm.

 025 N5761V
 IUL-TD-

Reference
5 C 021023149



159

Ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

trong công tác 

Văn thư – Lưu trữ

TK

Khoa học và công nghệ với quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / 

Đỗ Văn Thắng. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2016. - 363 tr. ; 21 

cm.

338.959779 

KH401H 2016
1,2,3,4 4 C  VVa74503

160
Tiếng Anh chuyên 

ngành – Part 1
GT

English for secretaries and 

administrative personnel : Student's 

book / Marisela Toselli, Ana Maria 

Millan. - Madrid : McGraw-Hil, 

2006. - 112 p. : il. col. ; 28 cm. + 

2CD-ROM

428.6  E58 

2006
1 1 C 131000077710

161
Tiếng Anh chuyên 

ngành – Part 1
TK

Oxford Handbook of Commercial 

Correspondence / A. Ashley. Oxford 

: Oxford University Press, 2003. - 

304 p. 28 cm.

428.202465 Khoa Anh C 194572137

162
Tiếng Anh chuyên 

ngành – Part 1
TK

The definitive personal assistant & 

secretarial handbook / Sue France. - 

London : Kogan Page, 2015. - 265 p. 

; 24 cm.

 651.3 D313 

2015
1 1 C 131000082846

163
Tiếng Anh chuyên 

ngành – Part 1
TK

Administrative Assistant’s and 

Secretary’s Handbook /  James 

Stroman, Kevin Wilson, Jennifer 

Wauson. - 5th edition. - AMACOM, 

2014.

R(ebook) 9780814433522

164
Tiếng Anh chuyên 

ngành - Phần 2
GT

English for secretaries and 

administrative personnel : Student's 

book / Marisela Toselli, Ana Maria 

Millan. - Madrid : McGraw-Hil, 

2006. - 112 p. : il. col. ; 28 cm. + 

2CD-ROM

428.6  E58 

2006
1 1 C 131000077710

165
Tiếng Anh chuyên 

ngành - Phần 2
TK

Oxford Handbook of Commercial 

Correspondence / A. Ashley. Oxford 

: Oxford University Press, 2003. - 

304 p. 28 cm.

428.202465 Khoa Anh C 194572137

166
Tiếng Anh chuyên 

ngành - Phần 2
TK

The definitive personal assistant & 

secretarial handbook / Sue France. - 

London : Kogan Page, 2015. - 265 p. 

; 24 cm.

 651.3 D313 

2015
1 1 C 131000082846



167
Tiếng Anh chuyên 

ngành - Phần 2
TK

Administrative Assistant’s and 

Secretary’s Handbook /  James 

Stroman, Kevin Wilson, Jennifer 

Wauson. - 5th edition. - AMACOM, 

2014.

R(ebook) 9780814433522

168

Áp dụng thống 

quản lý chất 

lượng (ISO) trong 

công tác văn 

phòng, văn thư và 

lưu trữ

TK

ISO 9000 trong dịch vụ hành chính / 

Nguyễn Trung Trực, Trương Quang 

Dũng. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2003. - 275tr. : sơ đồ ; 20cm.

kho 7, kho 

10
4 C VN 87/2004

169
Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng
GT

Nghiệp vụ thư ký giúp việc cho lãnh 

đạo các cơ quan, doanh nghiệp / Lê 

Văn In chủ biên ; Nghiêm Kỳ Hồng, 

Nguyễn Văn Báu. - TP. Hồ Chí Minh 

: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2012. - 208 tr.

651
không có 

bản giấy
CR

170
Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng
GT

Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại 

/ Nghiêm Kỳ Hồng,... [và những 

người khác]. - H. : Lao động, 2009. - 

512 tr. ; 22 cm.

 651.3 

NGH307V 

2009

1,2,3,4 14 CR VVa41080

171
Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng
TK

Nghiệp vụ thư ký văn phòng / Vũ Thị 

Phụng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2007. - 176 tr. ; 21 cm.

 651.3 

NGH307V 

2007

1,2,3,4 5 C VVa42163

172
Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng
TK

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

173
Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng
TK

Tổ chức điều hành hoạt động của các 

công sở / Nguyễn Văn Thâm. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 293 

tr. ; 24 cm.

 651.3 

N5764T 2003 

kho sách 

tầng 3

1 (TL hệ 

thống)
C 100000986

174

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

TK

Tổ chức điều hành hoạt động của các 

công sở / Nguyễn Văn Thâm. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 293 

tr. ; 24 cm.

 651.3 

N5764T 2003 

kho sách 

tầng 3

1 (TL hệ 

thống)
C 100000986



175

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

TK

Văn hóa tổ chức và một số giải pháp 

phát triển văn hóa công sở / Trần Thị 

Thanh Thủy // Tạp chí Tổ chức Nhà 

nước. - 2006. - số 9.

Kho Báo-

Tạp chí 

(Tầng 1)

C

176

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

TK

Doanh nghiệp doanh nhân và văn hóa 

/ Trần Quốc Dân. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2008. - 183tr. ; 20cm

174.4 kho 7 2 C VN 333/2009

177

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

TK

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc 

Thêm. - Hà Nội : Giáo dục, 1999. - 

334 tr. ; 21 cm.

306.09597 C460S 19991,3,4 6 C  VVa63221

178

Chính phủ điện tử 

và văn phòng điện 

tử

TK

Chính phủ điện tử / Nguyễn Đăng 

Hậu, Nguyễn Hoài Anh, Ao Thu 

Hoài. - Hà Nội : Thông tin và truyền 

thông, 2010. - 300 tr. ; 21 cm.

352.3 

CH312P 2010
1,2 3 C VVa47266

179

Công tác văn thư 

lưu trữ trong các 

cơ quan Đảng, các 

tổ chức Chính trị -

xã hội

Mai Thanh Xuân GT

Giáo trình soạn thảo văn bản công tác 

tư tưởng / Lương Khắc Hiếu, Mai 

Đức Ngọc chủ biên. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2009. - 266 tr. ; 21 cm.

 324.2957071 

GI-108T 2009
1,2,3 3 C VVa43071

180

Công tác Văn thư, 

lưu trữ trong các 

tổ chức kinh tế

GT

Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ 

doanh nghiệp / Nguyễn Văn Báu chủ 

biên. - T.P. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

T.P. Hồ Chí Minh, 2020. - 222 tr. : 

minh họa ; 24 cm.

651.5042 kho mở 1 2 C
VV 3193/2021

(11454)

181 TK

Giáo trình văn bản quản lý nhà nước 

và kỹ thuật soạn thảo văn bản / Lê 

Văn In chủ biên ; Nghiêm Kỳ Hồng, 

Đỗ Văn Học.- TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013.

342.597 GI-

108T 2013
1,2,3,5 10 C  VVa54703

182 TK

Giáo trình lưu trữ học đại cương / 

Bùi Loan Thùy, Phan Đình Nham. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2021.

 027 GI-108T 

2021
1,2,3,4 10 C 131000084732

183
Tâm lý học quản 

lý
GT

Tâm lý học quản lý / Lê Thị Hoa. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 331 tr. ; 21 

cm.    

158 T120L 

2012
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa52789



184
Tâm lý học quản 

lý
TK

Giáo trình tâm lý học quản lý / Vũ 

Dũng. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 

2017. - 363 tr. ; 21 cm.

 158.707 

V986D 2017  

Kho Sách 

(Tầng 2), 

KTX

2 C 100087687

185

Lý luận và 

phương pháp 

công bố tài liệu 

GT

Công bố tài liệu văn kiện / Nguyễn 

Văn Hàm (chủ biên). - Hà Nội : Đại 

học quốc gia Hà Nội, 2017.

C

186

Lý luận và 

phương pháp 

công bố tài liệu 

TK

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ / 

Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - H. : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1990. - 336 tr. ; 19 

cm.        

 020 L600L 

1990
0,1,2,3 5 CR  3VN22930

187
Marketing tài liệu 

lưu trữ
TK

Áp dụng một số hình thức marketing 

vào tổ chức khai thác, sử dụng tài 

liệu lưu trữ // Tạp chí Văn thư – Lưu 

trữ Việt Nam.- 2010. - Số 7. - Tr.29-

48.

 Báo - Tc C

188
Marketing tài liệu 

lưu trữ
TK

 Marketing trong công bố tài liệu lưu 

trữ // Tạp chí Văn thư – Lưu trữ Việt 

Nam. - 2014. - Số 8. -Tr.34-39.

 Báo - Tc C

189
Cải cách thủ tục 

hành chính
GT

Hỏi và đáp về quản lý hành chính 

nhà nước : chương trình chuyên viên. 

T.2, hành chính nhà nước và công 

nghệ hành chính / Nguyễn Hữu 

Khiển, Trần Thị Thanh Thủy. - Hà 

Nội : Lý luận chính trị, 2007. - 202 

tr. ; 21 cm.

342.597 

H428V T.2-

2007

1,2,3 3 C VVa29997

190
Cải cách thủ tục 

hành chính
TK

Hành chính học đại cương / Đoàn 

Trọng Truyến chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 1997. - 314tr. : 

hình vẽ, sơ đồ ; 26cm.

kho 8 2 CR VV 1272/A

191
Cải cách thủ tục 

hành chính
TK

Hành chính học và cải cách hành 

chính / Vũ Huy Từ chủ biên ; Nguyễn 

Khắc Hùng biên soạn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia,1998. - 267 tr. ; 

19 cm

351597 kho 7 2 C VN 953/98



192
Quan hệ công 

chúng
TK

Bộ công cụ chiến lược quan hệ công 

chúng / Alison Theaker, Heather 

Yaxley ; Vũ Thanh Vân, Hà Mai 

Thùy Giang dịch và hiệu đính. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 

2018. - 496 tr. ; 24 cm.

659.2 T3748A 

2018  

kho sách 

tầng 3, 

kho ktx

2 C 100084368

193
Quan hệ công 

chúng
TK

Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả / 

Anne Gregory ; Trung An, Việt Hà 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2007. - 270 tr. ; 21 cm.

 659.2 S106T 

2007
1,2,4 4 C  VVa34731

194 Tổ chức sự kiện GT

Tổ chức sự kiện : sách chuyên khảo / 

Lưu Văn Nghiêm. - Hà Nội : Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2012. - 343 tr. ; 19 

cm.

338.401 

T450C 2012
1,2,3 3 C  VNa18803

195 Tổ chức sự kiện TK
Tập bài giảng về môn học Tổ chức sự 

kiện / Trần Nam, 2018. 
C

196 Tổ chức sự kiện TK

Corporate Actions: A Guide to 

Securities Event Management / 

Michael Simmons and Elaine 

Dalgleish. -  John Wiley & Sons, 

Incorporated, 2006.

R(ebook)

197

Kỹ năng hoạch 

định trong quản 

trị văn phòng

TK

Giáo trình quản trị học / Phan Thị 

Minh Châu...[và những người khác]. - 

 TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 

2011. - 218 tr. ; 24 cm.

658.007 

P535C

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 1003574

198

Kỹ năng hoạch 

định trong quản 

trị văn phòng

GT

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

199

Kỹ năng hoạch 

định trong quản 

trị văn phòng

TK

Quản trị hành chánh văn phòng = 

Office management / Đồng Thị 

Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc 

An. - Hà Nội : Thống kê, 2005. - 271 

tr. ; 21 cm.

 651.3 D682P 

2005

kho sách 

tầng 3
4 C 100032637

200

Kỹ năng hoạch 

định trong quản 

trị văn phòng

TK

Khoa học quản lý / Bùi Hữu Đức chủ 

biên, Phạm Trung Tiến. - Hà Nội : 

Giáo dục Việt Nam, 2014. - 223 tr. ; 

24 cm.

 658 B9321D 

2013

kho sách 

tầng 3

1 (TL hệ 

thống)
C 100072422



201

Kỹ năng hoạch 

định trong quản 

trị văn phòng

TK

Giáo trình lý luận về quản trị văn phò

ng / Vũ Thị Phụng chủ biên ; Cam 

Anh Tuấn ... [và những người khác]. - 

 Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2021. -  459 tr. ; 24 cm.

651.30711  GI-

108T 2021
1,2,3,4 10 C 131000083242

202

Kỹ năng tham 

mưu trong hoạt 

động văn phòng

TK

Nghiệp vụ thư ký giúp việc cho lãnh 

đạo các cơ quan, doanh nghiệp / Lê 

Văn In chủ biên ; Nghiêm Kỳ Hồng, 

Nguyễn Văn Báu. - TP. Hồ Chí Minh 

: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2012. - 208 tr.

651
không có 

bản giấy
CR

203

Kỹ năng tham 

mưu trong hoạt 

động văn phòng

TK

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

204

Kỹ năng tham 

mưu trong hoạt 

động văn phòng

Web http://Smartskill.vn C

205
Kỹ năng tổ chức 

hội họp
TLHT

Hội họp và thuyết trình - Làm thế nào 

để đạt kết quả mong muốn? / 

Business Edge. - TP. Hồ Chí Minh : 

Trẻ, 2003. - 115 tr. 

 338.04 

H452H 2003 
1.2 2 CR  1VVa13337

206
Kỹ năng tổ chức 

hội họp
TLHT

Tổ chức công việc theo khoa học / 

Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Văn hóa 

Thông tin, 2003. - 323 tr. ; 19 cm.

658.4 N5764L 

2003

Kho Sách 

(Tầng 3)
3 C 100007044

207
Kỹ năng tổ chức 

hội họp
TLHT

Tổ chức thành công các cuộc họp : 

managing Meetings / Tim Hindle, Lê 

Ngọc Phương Anh dịch; Nguyễn Văn 

Quì hiệu đính. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006. - 

69 tr. ; 24 cm.

650.1 H6623T

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

5 C 2001848

208
Kỹ năng tổ chức 

hội họp
TLHT

Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại 

/ Nghiêm Kỳ Hồng,... [và những 

người khác]. - H. : Lao động, 2009. - 

512 tr. ; 22 cm.

 651.3 

NGH307V 

2009

1,2,3,4 4 CR  VVa41080



209
Kỹ năng tổ chức 

hội họp
TLHT

Bác Hồ với công việc văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 

228 tr. ; 21 cm.

923.1597 

N5762K 2019 

Kho Sách 

(Tầng 1); 

KTX

2 C 100088679

210

Kỹ năng tổ chức 

và kiểm tra trong 

quản trị văn phòng

ThS. Phạm Nguyễn 

Phương Quỳnh
GT

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

211

Kỹ năng tổ chức 

và kiểm tra trong 

quản trị văn phòng

ThS. Phạm Nguyễn 

Phương Quỳnh
GT

Giáo 

trình lý luận về quản trị văn phòng / 

Vũ Thị Phụng chủ biên ; Cam Anh 

Tuấn ... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2021. - 459 tr. ; 24 cm.

651.30711  GI-

108T 2021
1,2,3,4 10 C 131000083242

212

Kỹ năng tổ chức 

và kiểm tra trong 

quản trị văn phòng

ThS. Phạm Nguyễn 

Phương Quỳnh
TK

Quản trị hành chánh văn phòng = 

Office management / Đồng Thị 

Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc 

An. - Hà Nội : Thống kê, 2005. - 271 

tr. ; 21 cm.

 651.3 D682P 

2005

kho sách 

tầng 3
4 C 100032637

213

Kỹ năng tổ chức 

và kiểm tra trong 

quản trị văn phòng

ThS. Phạm Nguyễn 

Phương Quỳnh
TK

Tổ chức điều hành hoạt động của các 

công sở / Nguyễn Văn Thâm. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 293 

tr.

 651.3 

N5764T 2003    

Kho Sách 

(Tầng 3)
1 (TL hệ thống) CR 100000986

214

Thực tập chuyên 

ngành 1 (Công tác 

văn thư)

GT

Giáo trình văn bản quản lý nhà nước 

và kỹ thuật soạn thảo văn bản / Lê 

Văn In chủ biên ; Nghiêm Kỳ Hồng, 

Đỗ Văn Học. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2013. - 341 tr. ; 21 cm.

 342.597 GI-

108T 2013
1,2,3,4,5,6 22 C  VVa54703

215

Thực tập chuyên 

ngành 1 (Công tác 

văn thư)

TK
Tài liệu chính: đề cương chi tiết thực 

tập
C



216

Thực tập chuyên 

ngành 1 (Công tác 

văn thư)

TK

Soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư - lưu trữ trong các cơ quan, 

doanh nghiệp (Quy định pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chủ 

yếu, mới ban hành) / Nghiêm Kỳ 

Hồng chủ biên ... [và những người 

khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 

x, 616 tr. ; 27 cm.

651.5 S676T 

2015

Kho sách 

tầng 3, 

kho ktx, 

kho lưu 

chiểu

3 CR 100073864

217

Thực tập chuyên 

ngành 1 (Công tác 

văn thư)

TK

Phương pháp soạn thảo văn bản hành 

chính : sách chuyên khảo / Nguyễn 

Minh Phương. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2011. - 445 tr. ; 

21 cm.

 342.02 

PH561P 2011
1,2,3 4 C  VVa48820

218

Thực tập chuyên 

ngành 1 (Công tác 

văn thư)

TK

Quản lý và giải quyết văn bản trong 

cơ quan, tổ chức / Nguyễn Minh 

Phương. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

- Sự thật, 2014. - 322 tr. ; 21 cm.

 651.3 

N5764P 2014

kho sách 

tầng 3, 

kho ktx

2 C 100071150

219

Thực tập chuyên 

ngành 2 (Công tác 

lưu trữ)

GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa64441

220

Thực tập chuyên 

ngành 2 (Công tác 

lưu trữ)

TK
Tài liệu chính: đề cương chi tiết thực 

tập
C

221

Thực tập chuyên 

ngành 2 (Công tác 

lưu trữ)

TK

Soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư - lưu trữ trong các cơ quan, 

doanh nghiệp (Quy định pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chủ 

yếu, mới ban hành) / Nghiêm Kỳ 

Hồng chủ biên ... [và những người 

khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 

x, 616 tr. ; 27 cm.

651.5 S676T 

2015

Kho sách 

tầng 3, 

kho ktx, 

kho lưu 

chiểu

3 CR 100073864



222

Thực tập chuyên 

ngành 2 (Công tác 

lưu trữ)

TK

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ / 

Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - H. : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1990. - 336 tr. ; 19 

cm.        

 020 L600L 

1990
0,1,2,3 5 CR  3VN22930

223 Quản trị học GT

Giáo trình quản trị học / Phan Thị 

Minh Châu...[và những người khác]. - 

 TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 

2011. - 218 tr. ; 24 cm.

658.007 

P535C

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 1003574

224 Quản trị học GT

Quản trị học / Nguyễn Thanh Hội, 

Phan Thăng. - Hà Nội : Thống kê, 

2006. - 463 tr. ; 20 cm.

658 NG-H

 HCMUT-

CS2-Nội 

văn

3 C 2075692006

225 Quản trị học TK

Những vấn đề cốt yếu của quản lý / 

Harold Koontz, Cyril Odonnell, 

Heinz Weihrich ; Vũ Thiếu dịch...[và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2004. - 638 tr. ; 24 

cm.

 658 K828H 

2004

Kho sách 

tầng 3
6 C 100009439

226
Luật Hành chính

Trần Bá Hùng GT

Giáo trình luật hành chính Việt Nam 

/ Nguyễn Cảnh Hợp, Thái Thị Tuyết 

Dung, Trần Thị Thu Hà,... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2017. - 757 tr. ; 21 cm.

 342.59706 

G434T

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 1008124

227
Luật Hành chính

Trần Bá Hùng TK

Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy 

nhà nước : chương trình cử nhân 

hành chính / Vũ Đức Đán chủ biên. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2002. - 292 tr. : sơ đồ ; 20 cm.

342.59702 kho 7 2 C  VN 2032/2002

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

MÔN HỌC CƠ SỞ NGÀNH



228
Luật Hành chính

Trần Bá Hùng TK

Giáo trình luật hành chính Việt Nam 

/ Trần Minh Hương, Nguyễn Mạnh 

Hùng, Nguyễn Văn Quang,... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Công 

an Nhân dân, 2017. - 606 tr. ; 22 cm.

 346.59706 

T7721H

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

10 C 1008497

229
Luật Hành chính

Trần Bá Hùng TK

Các văn bản quy phạm pháp luật như 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Khiếu 

nại, Luật Thanh tra, Luật Tổ chức 

chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương.

C

230

Quản trị nguồn 

nhân lực GT

Quản trị nguồn nhân lực = human 

resource management / Trần Kim 

Dung. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ 

Chí Minh, 2013. - vi, 487 tr. ; 24 cm.

658.3 T7721D 

2013

kho sách 

tầng 3
1 (TL hệ thống) C 100070839

231

Quản trị nguồn 

nhân lực TK

Quản trị nhân sự = Human resource 

management : dành cho các doanh 

nghiệp và các tổ chức tại Việt Nam - 

dành cho các doanh nghiệp muốn hội 

nhập toàn cầu / Nguyễn Hữu Thân. - 

Hà Nội : Lao động xã hội, 2010. - 

502 tr. ; 24 cm.

 658.3 

QU105T 2010
1.2 3 C VVa43786

232

Quản trị nguồn 

nhân lực TK

Giáo trình quản trị nhân lực / Nguyễn 

Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm đồng 

chủ biên. - Hà Nội : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2012. - 338 tr. ; 24 cm.

 658.3 

N5764Q 2012  

kho sách 

tầng 3
4 C 100065601

233

Quản trị nguồn 

nhân lực TK

Human resource management 

demystified / Robert G. DelCampo. - 

New York : McGraw - Hill, c2011. - 

xv, 224 p. ; 23 cm.

 658.3 H918 

2011
1 1 C  AV14847

234
Quản lý công

Trần Bá Hùng GT

Giáo trình quản lý công / Học Viện 

Hành chính Quốc gia. - Hà Nội : 

Bách Khoa Hà Nội, 2015. - 226 tr. ; 

21 cm.

 352 G434T 

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

1 (cho 

mượn về)
C 1010978



235
Quản lý công

Trần Bá Hùng TK

Quản lý công / Bùi Huy Khiên chủ 

biên, Nguyễn Thị Minh Hương. - Hà 

Nội : Chính trị - Hành chính, 2013.

 352.309597 

B9321K 2013  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 2

2 C  100071098

236
Quản lý công

Trần Bá Hùng TK

Tổng quan về chính sách công / Đỗ 

Phú Hải. - Hà Nội : Chính trị quốc 

gia - Sự thật, 2017. - 382 tr. ; 21 cm.

 320.609597 

D6311H 2017

Kho sách 

tầng 2, 

KTX

2 C 100081832

237
Quản lý công

Trần Bá Hùng TK

Quản lý công : dùng cho đào tạo hệ 

sau đại học ngành / chuyên ngành 

Quản lý Kinh tế / Phan Huy Đường 

chủ biên. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2014. - 390 tr. ; 24 cm.

352.3 

QU105L 2014
1,2,3,4 4 C VVa63334

238
Quản lý công

Trần Bá Hùng TK

Quản lý công : sách chuyên khảo / 

Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hải chủ 

biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2015.

 352.3 

QU105L 2015

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  2 cơ 

sở

2 C VVa65776

239

Hệ thống thông 

tin quản lý Nguyễn Tấn Công GT

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý / 

 Trần Thị Song Minh. - Hà Nội : Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 503 tr. 

; 24 cm.

 658.4038 GT-

108T 2019 
2 1 C 131000077600

240

Hệ thống thông 

tin quản lý Nguyễn Tấn Công TK

Hệ thống thông tin quản trị / Nguyễn 

Ngọc Đức, Nguyễn Huỳnh Anh Vũ 

chủ biên. - TP. Hồ Chí Minh : Lao 

động - xã hội, 2010. - 300 tr. ; 24 cm.

 658 H250T 

2010
1,2,3,4 4 C  VVa46995

241
Hệ thống thông 

tin quản lý
Nguyễn Tấn Công TK

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý 

/ Hàn Viết Thuận chủ biên. - Hà Nội : 

Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008. - 

334 tr. : minh họa ; 21 cm.

 658 GI-108T 

2008
1,2,3 4 C  VVa37764



242
Tổng quan về 

quản trị văn phòng
Nguyễn Văn Báu GT

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015.

 651.3 GI-

108T 2015

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 2 cơ sở; 

kho GT 

ĐTH

10 C  VVa65324

243
Tổng quan về 

quản trị văn phòng
Nguyễn Văn Báu TK

Quản lý công việc văn phòng : ''Nàng 

dâu'' tạo tiếng thơm cho doanh 

nghiệp / Lê Thị Thanh Mỹ, Nguyễn 

Hoài Phương. - Tp.HCM: Trẻ, 2006. 

Bìa sách ghi Business Edge

658.4

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8,10

3 CR VV 942/2006

244
Tổng quan về 

quản trị văn phòng
Nguyễn Văn Báu TK

Quản trị hành chính văn phòng / 

Mike Harvey ; Cao Xuân Đỗ dịch. - 

Hà Nội : Thống kê, 2008.

 651.3 

H3411M 2008

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3,KTX

3
CR (R-

2001)
100036845

245
Tổng quan về 

quản trị văn phòng
Nguyễn Văn Báu TK

Giáo trình lý luận về quản trị văn 

phòng / Vũ Thị Phụng chủ biên ; 

Cam Anh Tuấn ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2021.

 651 GI-108T 

2021

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  2 cơ 

sở

10 C  131000083242

246
Lý thuyết hệ 

thống 

Đỗ Văn Thắng GT

Lý thuyết hệ thống và những ứng 

dụng - tiếp cận phi toán học : sách 

chuyên khảo / Đỗ Văn Thắng. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2022.

 003 L600T 

2022

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  2 cơ 

sở; mượn 

TĐ

3 C 131000087562



247
Lý thuyết hệ 

thống 

Đỗ Văn Thắng TK

Tư duy hệ thống : Quản lý hỗn độn 

và phức hợp một cơ sở cho thiết kế 

kiến trúc kinh doanh / Jamshid 

Gharaiedaghi; Chu Tiến Ánh dịch. - 

H. : Khoa học xã hội, 2005. - 585 tr. ; 

21 cm.  

 003.22 

T550D 2005
1,2,3,4 5 CR  3VVa19102

248
Lý thuyết hệ 

thống 

Đỗ Văn Thắng TK

Thinking in systems : a primer / 

Donella H. Meadows ; edited by 

Diana Wright. - White River 

Junction, Vt. : Chelsea Green Pub., 

c2008. - xiii, 218 p. : ill. ; 23 cm.

 003 T443 

2008  
2 1 C  AV15860

249
Tâm lý học quản 

lý
Ngô Minh Tuấn GT

Tâm lý học quản lý / Lê Thị Hoa. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 331 tr. ; 21 

cm. 

 158 T120L 

2012
1,2,3,4,5,6 22 CR  VVa52789

250
Tâm lý học quản 

lý
Ngô Minh Tuấn TK

Giáo trình tâm lý học lãnh đạo, quản 

lý (Hệ cao cấp lý luận chính trị ) / 

Trần Ngọc Khuê, Lê Hữu Xanh, Vũ 

Anh Tuấn. - Hà Nội :  Lý luận Chính 

trị, 2004. - 214tr. ; 19cm

158.7 Kho 7 2 C VN 367/2005

251
Tâm lý học quản 

lý
Ngô Minh Tuấn TK

Giáo trình tâm lí học quản lí / Vũ 

Dũng. - Hà Nội : Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2009. - 351 tr.

658.80019

Kho Sách 

(Tầng 

3),KTX

3 CR 100048071

252
Quản trị sự thay 

đổi
Bùi Loan Thùy TK

Quản lý sự thay đổi = On change 

management / John P. Kotter ; Quế 

Khanh dịch. - Hà Nội : Công thương, 

2019. Trang bìa ghi: Havard business 

review 

 658.406 

Q16L 2019 

TV Trung 

tâm, Kho 

sách tầng 

3, KTX

2 C  100088867

253
Quản trị sự thay 

đổi
Bùi Loan Thùy TK

Dẫn dắt sự thay đổi : kim chỉ nam 

giúp bạn thực hiện công cuộc thay 

đổi thành công / John P. Kotter ; Vũ 

thái Hà, Lê bảo Luân, Bùi Thu Hà 

dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2020. - 286 

tr. ; 21 cm.

 658.406 

K878J 2020  

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

2 C 100100090132

254
Quản trị sự thay 

đổi
Bùi Loan Thùy TK

https://masterskills.org/blog/quan-tri-

su-thay-doi-trong-to-chuc.html
C



255

Kỹ năng hoạch 

định trong quản 

trị văn phòng
Trần Bá Hùng GT

Giáo trình quản trị học / Phan Thị 

Minh Châu ... [và những người 

khác]. - Cà Mau : Phương Đông, 2014

 658.007 

G434T 2014

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3,KTX

2 C 100071971

256

Kỹ năng hoạch 

định trong quản 

trị văn phòng
Trần Bá Hùng GT

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

257

Kỹ năng hoạch 

định trong quản 

trị văn phòng
Trần Bá Hùng TK

Quản trị hành chánh văn phòng = 

Office management / Đồng Thị 

Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc 

An. - Hà Nội : Thống kê, 2005. - 271 

tr. ; 21 cm.

 651.3 D682P 

2005

kho sách 

tầng 3
4 C 100032637

258

Kỹ năng hoạch 

định trong quản 

trị văn phòng
Trần Bá Hùng TK

Khoa học quản lý / Bùi Hữu Đức chủ 

biên, Phạm Trung Tiến. - Hà Nội : 

Giáo dục Việt Nam, 2014. - 223 tr. ; 

24 cm.

 658 B9321D 

2013

kho sách 

tầng 3

1 (TL hệ 

thống)
C 100072422

259

Kỹ năng hoạch 

định trong quản 

trị văn phòng
Trần Bá Hùng TK

Giáo trình lý luận về quản trị văn phò

ng / Vũ Thị Phụng chủ biên ; Cam 

Anh Tuấn ... [và những người khác]. - 

 Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2021. -  459 tr. ; 24 cm.

651.30711  GI-

108T 2021
1,2,3,4 10 C 131000083242

260

Kỹ năng tổ chức 

và kiểm tra trong 

quản trị văn phòng

Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
GT

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

261

Kỹ năng tổ chức 

và kiểm tra trong 

quản trị văn phòng

Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
GT

Giáo trình lý luận về quản trị văn phò

ng / Vũ Thị Phụng chủ biên ; Cam 

Anh Tuấn ... [và những người khác]. - 

 Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2021. -  459 tr. ; 24 cm.

651.30711  GI-

108T 2021
1,2,3,4 10 C 131000083242

                 KIẾN THỨC NGÀNH - BẮT BUỘC



262

Kỹ năng tổ chức 

và kiểm tra trong 

quản trị văn phòng

Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
TK

Quản trị hành chánh văn phòng = 

Office management / Đồng Thị 

Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc 

An. - Hà Nội : Thống kê, 2005. - 271 

tr. ; 21 cm.

 651.3 D682P 

2005

kho sách 

tầng 3
4 C 100032637

263

Kỹ năng tổ chức 

và kiểm tra trong 

quản trị văn phòng

Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
TK

Tổ chức điều hành hoạt động của các 

công sở / Nguyễn Văn Thâm. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 293 

tr. ; 24 cm.

 651.3 

N5764T 2003 

kho sách 

tầng 3

1 (TL hệ 

thống)
C 100000986

264

Chính phủ điện tử 

và văn phòng điện 

tử
Đỗ Văn Thắng GT

Chính phủ điện tử / Nguyễn Đăng 

Hậu, Nguyễn Hoài Anh, Ao Thu 

Hoài. - Hà Nội : Thông tin và truyền 

thông, 2010. - 300 tr. ; 21 cm.

352.3 

CH312P 2010

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  2 cơ 

sở

3 C VVa47266

265

Chính phủ điện tử 

và văn phòng điện 

tử
Đỗ Văn Thắng GT

SV tham khảo tài liệu trên website: 

http://www.vanphongdientu.net/down

loads/E-

Office_Introduction_Vietnamese.pdf

C

266

Chính phủ điện tử 

và văn phòng điện 

tử
Đỗ Văn Thắng TK

Khung kiến trúc Chinh phủ điện tử 

Việt Nam, phiên bản 2.0. Bộ Thông 

tin và Truyền thông

C

267

Chính phủ điện tử 

và văn phòng điện 

tử
Đỗ Văn Thắng TK

Giáo trình eprimer-egov-vietnamese-

version
C

268

Chính phủ điện tử 

và văn phòng điện 

tử
Đỗ Văn Thắng TK

Giáo trình Nag Yeon Lee (2012). 

Ứng dụng chính phủ điện tử. Trung 

tâm dào to phát trien công nghe 

thông tin và truyên thông Châu Á - 

Thái Bình Dương

C



269

Quản trị thông tin 

phục vụ lãnh đạo Bùi Loan Thùy GT

Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản 

lý : giáo trình dành cho sinh viên đại 

học (ngành Thông tin - Thư viện và 

ngành Lưu trữ - Quản trị văn phòng) / 

Bùi Loan Thùy. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học quốc gia, 2013. - 215 tr. ; 21 

cm.

 025.52 

TH455T 2013
1,2,3,4,5,6 20 C VVa59401

270

Quản trị thông tin 

phục vụ lãnh đạo Bùi Loan Thùy TK

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý 

/ Trần Thị Song Minh. - Hà Nội : Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 503 tr. 

; 24 cm.

 658.4038 GT-

108T 2019 
2 1 C 131000077600

271

Quản trị thông tin 

phục vụ lãnh đạo Bùi Loan Thùy TK
https://voer.edu.vn/m/thiet-ke-co-so-

du-lieu/80dccfd2
C

272

Quản trị thông tin 

phục vụ lãnh đạo Bùi Loan Thùy TK

http://aita.gov.vn/quan-tri-du-lieu-

yeu-cau-can-thiet-trong-xay-dung-co-

so-du-lieu

C

273

Kỹ năng giao tiếp 

trong quản lý Lê Thị Ngọc Điệp GT

Những vấn đề cốt yếu của quản lý / 

Harold Koontz, Cyril Odonnell, 

Heinz Weihrich ; Vũ Thiếu dịch...[và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2004. - 638 tr. ; 24 

cm.

 658 K828H 

2004 

Kho sách 

tầng 3
6 C 100009439

274

Kỹ năng giao tiếp 

trong quản lý Lê Thị Ngọc Điệp GT

Giao tiếp trong quản lý : để tránh 

những lỗi giao tiếp hằng ngày! / Pip 

Hardy. - Tái bản lần thứ nhất (bản 

tiếng Việt). - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2004. - 124tr.

158.7  Kho 8,10 4 CR VV 9378/A

275

Kỹ năng giao tiếp 

trong quản lý Lê Thị Ngọc Điệp GT

Chuẩn mực giao tiếp thời hội nhập / 

Viện nghiên cứu và đào tạo về quản 

lý; Trung tâm thông tin và tư vấn 

doanh nghiệp biên soạn. - Hà Nội : 

Lao động xã hội, 2008. - 326 tr. ; 21 

cm.

153.6 

CH502M 2008
1,2,3,4 5 C  VVa35706



276

Kỹ năng giao tiếp 

trong quản lý Lê Thị Ngọc Điệp TK

Người giỏi không phải là người làm 

tất cả : Nghệ thuật quản lý mang lại 

hiệu quả cao nhất cho tổ chức của 

bạn / Donna M. Genett ; Nguyên 

Chương dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016.

 658.402 

G3287D

IUL-TD-

General
1 C 021022559

277

Kỹ năng giao tiếp 

trong quản lý Lê Thị Ngọc Điệp TK

Thuật thúc đẩy nhân viên / Brian 

Tracy ; Anh Tuấn dịch. - Hà Nội: Thế 

giới, 2019

658.314

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho mở, 

TV Doanh 

nhân

2 C VV 4357/2021

278

Kỹ năng giao tiếp 

trong quản lý Lê Thị Ngọc Điệp TK

Động lực chèo lái hành vi : sự thật 

kinh ngạc về những động cơ thúc đẩy 

hành động của con người / Daniel H. 

Pink ; Kim Ngọc, Thủy Nguyệt dịch. - 

 Hà Nội : Lao động - xã hội, 2014.

153.1 Đ455L 

2014

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  ĐTH

1 C VVa62921

279

Kỹ năng giao tiếp 

trong quản lý Lê Thị Ngọc Điệp Web https://hcmussh.edu.vn/vhh C

280

Kỹ năng giao tiếp 

trong quản lý Lê Thị Ngọc Điệp Web http://vanhoahoc.edu.vn C

281

Kỹ năng giao tiếp 

trong quản lý Lê Thị Ngọc Điệp Web Camera công sở C

282

Kỹ năng tham 

mưu trong hoạt 

động văn phòng
TK

Nghiệp vụ thư ký giúp việc cho lãnh 

đạo các cơ quan, doanh nghiệp / Lê 

Văn In chủ biên ; Nghiêm Kỳ Hồng, 

Nguyễn Văn Báu. - TP. Hồ Chí Minh 

: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2012. - 208 tr.

651
Không có 

bản giấy
CR



283

Kỹ năng tham 

mưu trong hoạt 

động văn phòng
TK

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

284

Kỹ năng tham 

mưu trong hoạt 

động văn phòng
Web http://Smartskill.vn C

285
Kỹ năng tổ chức 

hội họp
TLHT

Hội họp và thuyết trình - Làm thế nào 

để đạt kết quả mong muốn? / 

Business Edge. - TP. Hồ Chí Minh : 

Trẻ, 2003. - 115 tr. 

 338.04 

H452H 2003 
1.2 2 CR  1VVa13337

286
Kỹ năng tổ chức 

hội họp
TLHT

Tổ chức công việc theo khoa học / 

Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Văn hóa 

Thông tin, 2003. - 323 tr. ; 19 cm. 

658.4 N5764L 

2003

Kho Sách 

(Tầng 3)
3 C 100007044

287
Kỹ năng tổ chức 

hội họp
TLHT

Tổ chức thành công các cuộc họp : 

managing Meetings / Tim Hindle, Lê 

Ngọc Phương Anh dịch; Nguyễn Văn 

Quì hiệu đính. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006. - 

69 tr. ; 24 cm.

650.1 H6623T

 UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

5 C 2001848

288
Kỹ năng tổ chức 

hội họp
TLHT

Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại 

/ Nghiêm Kỳ Hồng,... [và những 

người khác]. - H. : Lao động, 2009. - 

512 tr. ; 22 cm.

 651.3 

NGH307V 

2009

1,2,3,4 4 CR  VVa41080

289
Kỹ năng tổ chức 

hội họp
TLHT

Bác Hồ với công việc văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 

228 tr. ; 21 cm.

923.1597 

N5762K 2019 

Kho Sách 

(Tầng 1); 

Kho Sách 

(KTX)

2 C 100088679

290

Văn bản quản lý 

nhà nước và kỹ 

thuật soạn thảo 

văn bản

GT

Giáo trình văn bản quản lý nhà nước 

và kỹ thuật soạn thảo văn bản / Lê 

Văn In chủ biên ; Nghiêm Kỳ Hồng, 

Đỗ Văn Học. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2013. - 341 tr. ; 21 cm.

 342.597 GI-

108T 2013
1,2,3,4,5,6 22 C  VVa54703



291

Văn bản quản lý 

nhà nước và kỹ 

thuật soạn thảo 

văn bản

TK

Giới thiệu Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (năm 2015) và các 

văn bản hướng dẫn thi hành / Nghiêm 

Kỳ Hồng, Đỗ Văn Học biên soạn. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018. - 

391 tr. ; 24 cm.

342.597 GI-

462T 2018
1,2,3,4 5 C  VVa74494

292

Văn bản quản lý 

nhà nước và kỹ 

thuật soạn thảo 

văn bản

TK

Phương pháp soạn thảo văn bản hành 

chính : sách chuyên khảo / Nguyễn 

Minh Phương. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2011. - 445 tr. ; 

21 cm

 342.02 

PH561P 2011
1,2,3 4 C  VVa48820

293

Văn bản quản lý 

nhà nước và kỹ 

thuật soạn thảo 

văn bản

TK

Lý luận và phương pháp công tác văn 

thư / Vương Đình Quyền. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2007. - 447 tr. ; 

21 cm.

020.17 L600L 

2007  
1 1

C(R-

2006)
 VVa30475

294

Văn bản quản lý 

nhà nước và kỹ 

thuật soạn thảo 

văn bản

TK

Soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư - lưu trữ trong các cơ quan, 

doanh nghiệp (Quy định pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chủ 

yếu, mới ban hành) / Nghiêm Kỳ 

Hồng chủ biên ... [và những người 

khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 

x, 616 tr. ; 27 cm.

651.5 S676T 

2015

Kho sách 

tầng 3, 

kho ktx, 

kho lưu 

chiểu

3 CR 100073864

295
Quản lý văn bản 

và con dấu
Nguyễn Thị Ly GT

Quản lý và giải quyết văn bản trong 

cơ quan, tổ chức / Nguyễn Minh 

Phương. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

- Sự thật, 2014. - 322 tr. ; 21 cm.

	 651.3 

N5764P 2014  

Kho sách 

tầng 3, 

KTX

2 C 100071150

296
Quản lý văn bản 

và con dấu
Nguyễn Thị Ly GT

Lý luận và phương pháp công tác văn 

thư / Vương Đình Quyền. - Hà Nội : 

Đại học quốc gia Hà Nội, 2007. - 447 

tr. ; 21 cm..        

 020.1 L600L 

2007
1 1

C(R-

2006)
VVa30475
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Quản lý văn bản 

và con dấu
Nguyễn Thị Ly TK

Soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư - lưu trữ trong các cơ quan, 

doanh nghiệp (Quy định pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chủ 

yếu, mới ban hành) / Nghiêm Kỳ 

Hồng chủ biên ... [và những người 

khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 

x, 616 tr. ; 27 cm.

651.5 S676T 

2015

Kho sách 

tầng 3, 

kho ktx, 

kho lưu 

chiểu

3 CR 100073864

298
Quản lý văn bản 

và con dấu
Nguyễn Thị Ly TK

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015.

 651.3 GI-

108T 2015

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 2 cơ sở; 

kho GT 

ĐTH

10 C  VVa65324

299
Quản lý văn bản 

và con dấu
Nguyễn Thị Ly TK

Giáo trình lý luận về quản trị văn 

phòng / Vũ Thị Phụng chủ biên ; 

Cam Anh Tuấn ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2021.

 651 GI-108T 

2021

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  2 cơ 

sở

10 C  131000083242

300

Áp dụng thống 

quản lý chất 

lượng (ISO) trong 

công tác văn 

phòng, văn thư và 

lưu trữ

Nguyễn Thị Ly TK

ISO 9000 trong dịch vụ hành chính / 

Nguyễn Trung Trực, Trương Quang 

Dũng. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7, 10

4 C VN 87/2004

301

Áp dụng thống 

quản lý chất 

lượng (ISO) trong 

công tác văn 

phòng, văn thư và 

lưu trữ

Nguyễn Thị Ly TK

Quản lý chất lượng / Tạ Thị Kiều An 

... [và những người khác]. - Tp. Hồ 

Chí Minh : [k.n.x.b.], 2010.

 658.562076 

Q16L 2010

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3,KTX

3 C  100047205



302

Áp dụng thống 

quản lý chất 

lượng (ISO) trong 

công tác văn 

phòng, văn thư và 

lưu trữ

Nguyễn Thị Ly TK

Giáo trình quản trị chất lượng / 

Nguyễn Đình Phan, Đặng ngọc Sự. - 

Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 

2012.

 658.562 

N5764P

UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 1010334

303

Áp dụng thống 

quản lý chất 

lượng (ISO) trong 

công tác văn 

phòng, văn thư và 

lưu trữ

Nguyễn Thị Ly TK

ISO 9000 trong dịch vụ hành chính / 

Nguyễn Trung Trực, Trương Quang 

Dũng. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7, 10

4 C VN 87/2004

304

Áp dụng thống 

quản lý chất 

lượng (ISO) trong 

công tác văn 

phòng, văn thư và 

lưu trữ

Nguyễn Thị Ly TK

Vượt qua khủng hoảng : phong cách 

quản lý kiểu Nhật trong giải quyết 

khủng hoảng nội bộ doanh nghiệp / 

W. Edwards Deming ; Nguyễn Thanh 

Tùng dịch. - Hà Nội : Lao động - xã 

hội, 2012.

 658 V563Q 

2012

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

4 C VVa50859

305 Hoạt động lưu trữ Hoàng Quang Cương GT

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ / 

Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - Hà Nội : Đại học và Giáo 

dục chuyên nghiệp, 1990.

 020 L600L 

1990

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

4 C  VNa16732

306 Hoạt động lưu trữ Hoàng Quang Cương TK

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 20151,2,3,4,5,6 20 C  VVa64441

307 Hoạt động lưu trữ Hoàng Quang Cương TK

Tử điển giải thích nghiệp vụ văn thư 

lưu trữ VN / Dương Văn Khảm. - 

Thông tin, 2011.

C

308

Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng
Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
GT

 Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại 

/ Nghiêm Kỳ Hồng,... [và những 

người khác]. - H. : Lao động, 2009. - 

512 tr. ; 22 cm.

 651.3 

NGH307V 

2009

1,2,3,4 4 CR  VVa41080



309

Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng
Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
TK

Nghiệp vụ thư ký văn phòng / Vũ Thị 

Phụng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2007. - 176 tr. ; 21 cm.

 651.3 

NGH307V 

2007

1,2,3,4 5 C VVa42163

310

Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng
Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
TK

Giáo 

trình lý luận về quản trị văn phòng / 

Vũ Thị Phụng chủ biên ; Cam Anh 

Tuấn ... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2021. - 459 tr. ; 24 cm.

651.30711  GI-

108T 2021
1,2,3,4 10 C 131000083242

311

Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng
Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
TK

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

312

Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng
Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
TK

Tổ chức điều hành hoạt động của các 

công sở / Nguyễn Văn Thâm. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 293 

tr. ; 24 cm.

 651.3 

N5764T 2003 

kho sách 

tầng 3

1 (TL hệ 

thống)
C 100000986

313

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong công tác văn 

phòng

Đỗ Văn Thắng GT

Phân tích và thiết kế hệ thống thông 

tin / TS. Ngô Minh Vương, TS. 

Nguyễn Thị Thanh Sang, TS. Nguyễn 

Thành Sơn, TS. Dương Thị Thùy 

Vân. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP.HCM, 2018. - ix, 257 p. 

; 24 cm.

 025 N5761V
 IUL-TD-

Reference
5 C 21023149

314

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong công tác văn 

phòng

Đỗ Văn Thắng TK

Khoa học và công nghệ với quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / 

Đỗ Văn Thắng. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2016. - 363 tr. ; 21 

cm.

338.959779 

KH401H 2016 
1,2,3,4 4 C  VVa74503

315
Tiếng Anh chuyên 

ngành 1

Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
GT

English for secretaries and 

administrative personnel : Student's 

book / Marisela Toselli, Ana Maria 

Millan. - Madrid : McGraw-Hil, 

2006. - 112 p. : il. col. ; 28 cm. + 

2CD-ROM

 428.6 E58 

2006
1 1 C 131000077710



316
Tiếng Anh chuyên 

ngành 1

Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
TK

Nguyễn Trung Tánh - Nguyễn Trí Lợi 

- Nguyễn Thành Thư biên dịch, Tiếng 

Anh dành cho Thư ký, NXB 

TP.HCM, 2008.  

C

317
Tiếng Anh chuyên 

ngành 1

Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
TK

Oxford Handbook of Commercial 

Correspondence / A. Ashley. Oxford 

: Oxford University Press, 2003. - 

304 p. 28 cm.

428.202465 Khoa Anh C 194572137

318
Tiếng Anh chuyên 

ngành 1

Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
TK

The definitive personal assistant & 

secretarial handbook / Sue France. - 

London : Kogan Page, 2015. - 265 p. 

; 24 cm.

 651.3 D313 

2015
1 1 C 131000082846

319
Tiếng Anh chuyên 

ngành 1

Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
TK

Administrative assistant's and 

secretary's handbook / James 

Stroman, Kevin Wilson, Jennifer 

Wauson. - New York : American 

Management Association, 2014. - 

530 p. ; 26 cm.

651.3  A238 

2014
1 1 CR 131000083222

320
Tiếng Anh chuyên 

ngành 2

Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
GT

English for secretaries and 

administrative personnel : Student's 

book / Marisela Toselli, Ana Maria 

Millan. - Madrid : McGraw-Hil, 

2006. - 112 p. : il. col. ; 28 cm. + 

2CD-ROM

 428.6 E58 

2006
1 1 C 131000077710

321
Tiếng Anh chuyên 

ngành 2

Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
TK

Nguyễn Trung Tánh - Nguyễn Trí Lợi 

- Nguyễn Thành Thư biên dịch, Tiếng 

Anh dành cho Thư ký, NXB 

TP.HCM, 2008.  

C

322
Tiếng Anh chuyên 

ngành 2

Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
TK

Oxford Handbook of Commercial 

Correspondence / A. Ashley. Oxford 

: Oxford University Press, 2003. - 

304 p. 28 cm.

428.202465 Khoa Anh C

323
Tiếng Anh chuyên 

ngành 2

Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
TK

The definitive personal assistant & 

secretarial handbook / Sue France. - 

London : Kogan Page, 2015. - 265 p. 

; 24 cm.

 651.3 D313 2015 1 1 C 131000082846



324
Tiếng Anh chuyên 

ngành 2

Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
TK

Administrative assistant's and 

secretary's handbook / James 

Stroman, Kevin Wilson, Jennifer 

Wauson. - New York : American 

Management Association, 2014. - 

530 p. ; 26 cm.

651.3  A238 

2014
1 1 CR 131000083222

325

Quản trị văn 

phòng doanh 

nghiệp
Nguyễn Văn Báu GT

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

326

Quản trị văn 

phòng doanh 

nghiệp
Nguyễn Văn Báu TK

Giáo 

trình lý luận về quản trị văn phòng / 

Vũ Thị Phụng chủ biên ; Cam Anh 

Tuấn ... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2021. - 459 tr. ; 24 cm.

651.30711  GI-

108T 2021
1,2,3,4 10 C 131000083242

327

Quản trị văn 

phòng doanh 

nghiệp
Nguyễn Văn Báu TK

Quản trị hành chính văn phòng / 

Mike Harvey ; Cao Xuân Đỗ dịch. - 

Hà Nội : Thống kê, 2008.

 651.3 

H3411M 2008

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3,KTX

3
CR (R-

2001)
100036845

328

Quản trị văn 

phòng doanh 

nghiệp
Nguyễn Văn Báu TK

Quốc hội, Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
C

329

Tổ chức và hoạt 

động của văn 

phòng Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc 

Chính phủ

Mai Thanh Xuân GT

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp 

luật Việt Nam / Nguyễn Minh Tuấn, 

Phạm Thị Duyên Thảo, Mai Văn 

Thắng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2018.

 

320.10959707 

N5764T 2018

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2,KTX

2 C 100084362

KIẾN THỨC NGÀNH -  TỰ CHỌN



330

Tổ chức và hoạt 

động của văn 

phòng Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc 

Chính phủ

Mai Thanh Xuân TK

Lịch sử chính phủ Việt Nam. T.1, 

1945 - 1955 / Nguyễn Trọng Phúc 

chủ biên ; Phạm Gia Khiêm... [và 

những người khác] biên soạn. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2005.

 321 L302S 

T.1-2006

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

6 CR  1VVa26677

331

Tổ chức và hoạt 

động của văn 

phòng Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc 

Chính phủ

Mai Thanh Xuân TK

Lịch sử chính phủ Việt Nam. T.2, 

1955 - 1976 / Trần Đức Cường chủ 

biên ; Phạm Gia Khiêm, Đỗ Quang 

Trung, Nguyễn Khánh,... [và những 

người khác] biên soạn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2006.

 321 L302S 

T.2-2006

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 CR  1VVa26679

332

Tổ chức và hoạt 

động của văn 

phòng Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc 

Chính phủ

Mai Thanh Xuân TK

Lịch sử chính phủ Việt Nam. T.3, 

1976 - 2005 / Nguyễn Trọng Phúc 

chủ biên ; Phạm Gia Khiêm, Đỗ 

Quang Trung,... [và những người 

khác] biên soạn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2006.

 321 L302S 

T.3-2006  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

6 CR  1VVa26681

333

Tổ chức và hoạt 

động của văn 

phòng Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc 

Chính phủ

Mai Thanh Xuân TK

Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam 

theo các Hiến pháp 1946, 1959, 

1980, 1992 và 1992 sửa đổi, bổ sung 

năm 2001 / Nguyễn Đăng Dung biên 

soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2006.

 321 T450C 

2006

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 C 1VNa12829

334

Tổ chức và hoạt 

động của văn 

phòng Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc 

Chính phủ

Mai Thanh Xuân TK

Quá trình xây dựng và phát triển bộ 

máy hành chính nhà nước : Sách 

chuyên khảo / Trần Đình Thắng. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2016

 324.2597 

T7721T3671 

23

TV ĐH 

Mở, Kho 

Sách - Võ 

Văn Tần, 

Nguyễn 

Kiệm

2 C 50625



335

Quản trị cơ sở vật 

chất và dịch vụ 

văn phòng

Phạm Thị Phi Yến GT

Giáo trình lý luận về quản trị văn 

phòng / Vũ Thị Phụng chủ biên ; 

Cam Anh Tuấn ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2021.

 651 GI-108T 

2021

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

10 C  131000083242

336

Quản trị cơ sở vật 

chất và dịch vụ 

văn phòng

Phạm Thị Phi Yến TK

Quản trị hành chính văn phòng = 

Administrative Office Management / 

Vương Thị Kim Thanh. - Hà Nội : 

Thống Kê , 2003

651.3 

V561TH107

TV ĐH 

Huflit, kho 

Sư Vạn 

Hạnh, Hóc 

Môn

4 C 10051

337

Quản trị cơ sở vật 

chất và dịch vụ 

văn phòng

Phạm Thị Phi Yến TK

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015.

 651.3 GI-

108T 2015

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 2 cơ sở; 

kho GT 

ĐTH

10 C  VVa65324

338

Quản trị cơ sở vật 

chất và dịch vụ 

văn phòng

Phạm Thị Phi Yến TK

Quản lý hiệu quả tài sản công / Dag 

Detter, Stefan Folster ; VEPR dịch ; 

Nguyễn Đức Thành, Phạm Nguyên 

Trường hiệu đính. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2018.

 336 D4837D 

2018

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

2,KTX

3 C 100084688

339
Soạn thảo văn bản 

thương mại 
Nguyễn Văn Thỏa GT

160 mẫu văn bản, hợp đồng mới nhất 

trong giao tiếp kinh doanh : dùng cho 

các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và 

mọi công dân / Hoàng Anh s.t. và hệ 

thống hóa. - Hà Nội: Lao động, 2009

347.597055

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7,8

2 C VV 430/2010



340
Soạn thảo văn bản 

thương mại 
Nguyễn Văn Thỏa GT

 Nghiệp vụ thư ký giúp việc cho lãnh 

đạo các cơ quan, doanh nghiệp / Lê 

Văn In, Nghiêm Kỳ Hồng, Nguyễn 

Văn Báu. -  HCM : TP.HCM , 2012

651 L250-I

TV ĐH 

Huflit, kho 

tiếp quản

1 CR 53831

341
Cải cách thủ tục 

hành chính
TK

Hỏi và đáp về quản lý hành chính 

nhà nước : chương trình chuyên viên. 

T.2, hành chính nhà nước và công 

nghệ hành chính / Nguyễn Hữu 

Khiển, Trần Thị Thanh Thủy. - Hà 

Nội : Lý luận chính trị, 2007. - 202 

tr. ; 21 cm.

342.597 

H428V T.2-

2007

1,2,3 3 C VVa29997

342
Cải cách thủ tục 

hành chính
TK

Hành chính học đại cương / Đoàn 

Trọng Truyến chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 1997. - 314tr. : 

hình vẽ, sơ đồ ; 26cm.

kho 8 2 C VV 1272/A

343
Cải cách thủ tục 

hành chính
TK

Hành chính học và cải cách hành 

chính / Vũ Huy Từ chủ biên ; Nguyễn 

Khắc Hùng biên soạn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia,1998. - 267 tr. ; 

19 cm

351597 kho 7 2 C VN 953/98

344

Lưu trữ tài liệu 

điện tử
Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân

Tính xác thực của tài liệu lưu trữ điện 

tử ; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế/  

 Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. - 

Hà Nội : [k.n.x.b.], 2014

005.8 T312X

Tủ sách  

Khoa Lưu 

trữ học - 

Quản trị 

văn phòng

9 C 201040000494

345

Lưu trữ tài liệu 

điện tử
Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
TLHT

Quản lý và bảo mật tài liệu điện tử 

trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 : Thực trạng và giải pháp : 

kỷ yếu toạ đàm / Dương Văn Khảm... 

[và những người khác]. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 232 tr. : Minh hoạ ; 24 

cm.

005.8 

QU105L 2018
1,2,4 3 C  TLX2081



346

Lưu trữ tài liệu 

điện tử
Nguyễn Phạm Ngọc 

Hân
TLHT

Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ 

doanh nghiệp / Nguyễn Văn Báu chủ 

biên … [và những người khác]. - TP. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2020.

 651.5042 

Q16L 2020

TV Trung 

tâm, kho 

sách tầng 

2, KTX

2 C 100100092592

347
Tổ chức sự kiện

Nguyễn Thảo Chi GT

Tổ chức sự kiện : sách chuyên khảo / 

Lưu Văn Nghiêm. - Hà Nội : Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2012. - 343 tr. ; 19 

cm.

338.401 

T450C 2012
1,2,3 3 C  VNa18803

348
Lễ tân đối ngoại Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
GT

Ngoại giao và công tác ngoại giao / 

Vũ Dương Huân. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2018. - 615 tr. ; 21 cm.

 327.2 V986H 

2018

kho sách 

tầng 2, 

kho ktx

2 C 100086058

349
Lễ tân đối ngoại Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
GT

Lễ tân công cụ giao tiếp / Louis 

Dussault ; Lê Hồng Phấn... [và những 

người khác] dịch. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2011. - 293 tr. ; 

21 cm. 

327.2 L250T 

2011
1,2,3,4 4 C  VVa49104

350
Lễ tân đối ngoại Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
TK

Nghi thức và lễ tân đối ngoại / Phùng 

Công Bách. - Hà Nội : Thế giới, 

2009. - 198 tr. : minh họa ; 21 cm.

327.2 

NGH300T 

2009

1,2,3,4 5 C  VVa39379

351
Lễ tân đối ngoại Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
TK

Giáo trình lễ tân trong giao tiếp đối 

ngoại / Phạm Thị Cúc. - Hà Nội : Hà 

Nội, 2006. - 71 tr. ; 24 cm.

	 302.207 

P534C 2006

kho sách 

tầng 2
3 C 100017506

352
Lễ tân đối ngoại Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
TK

 Lễ tân ngoại giao thực hành / Võ 

Anh Tuấn. - H. : Chính trị quốc gia, 

2005. - 165 tr. + Phụ lục: Tr.166 - 

244. 

 327 L250T 

2005
1,2,3,4 6 CR  3VVa18443

353
Quản lý dự án

Trần Văn Trung GT

Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang 

Phương chủ biên. - Hà Nội : Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2014. - 326 tr. ; 24 

cm.

 658.404 

T8831Q 2014  

Kho sách 

tầng 3, 

KTX

2 C 100071890

354
Quản lý dự án

Trần Văn Trung TK

Giáo trình lập dự án đầu tư / Nguyễn 

Bạch Nguyệt. - Hà Nội : Khoa học và 

Kỹ thuật, 2005. - 227 tr. ; 21 cm.

332.607 

N5764N 2004

TV Trung 

tâm, Kho 

sách tầng 

2, KTX

2 C 100012991

355
Quản lý dự án

Trần Văn Trung TK
Quản lý dự án / Nguyễn Văn Đáng. - 

Hà Nội : Thống kê, 2002. - 539 tr. 

 658.404 

QU105L 2002 
1.2 2 CR  1VVa13230



356
Quản lý dự án

Trần Văn Trung TK

The principles of project 

management / by Meri Williams. - 

Collingwood, Vic. : Sitepoint ; 

Farnham : O'Reilly [distributor], 

2008. - xix, 204 p. : col. ill. ; 23 cm.

 658.404 P957 

2008
1.2 2 C  AV15862

357 Quản trị rủi ro  
 GT

Quản trị rủi ro xí nghiệp trong nền 

kinh tế toàn cầu : Nguyên tắc và thực 

hành = Enterprise risk management 

in a global economy : Principles and 

practice / Dương Hữu Hạnh. - Hà Nội 

: Tài chính, 2009. - 713 tr. ; 24 cm.

658.155 

D928M 2009  

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

3 C 100041898

358 Quản trị rủi ro  
 GT

Quản trị rủi ro & bảo hiểm trong 

doanh nghiệp / Nguyễn Quang Thu. - 

Hà Nội : Thống kê, 2008. - 235 tr. ; 

23 cm.

 658.155 

N5764T 2008

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

3 C 100036028

359 Quản trị rủi ro  
 GT

Quản trị rủi ro và khủng hoảng / 

Đoàn Thị Hồng Vân chủ biên ; Kim 

Ngọc Đạt, Hà Đức Sơn. - Hà Nội : 

Lao động xã hội, 2009. - 415 tr. ; 24 

cm.

658.15 

QU150T 2009
1 1 C VVa46009

360

Quản trị văn 

phòng trong các 

cơ quan Đảng và 

các tổ chức chính 

trị - xã hội

Mai Thanh Xuân GT

Giáo trình lý luận về quản trị văn 

phòng / Vũ Thị Phụng chủ biên ; 

Cam Anh Tuấn ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2021

 651 GI-108T 

2021

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

10 C  131000083242

361

Cơ quan chính 

quyền nhà nước 

địa phương và bộ 

máy văn phòng 

tham mưu giúp 

việc

TK

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325



362

Cơ quan chính 

quyền nhà nước 

địa phương và bộ 

máy văn phòng 

tham mưu giúp 

việc

TK

Tổ chức công việc theo khoa học / 

Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Văn hóa 

Thông tin, 2003. - 323 tr. ; 19 cm

658.4 N5764L 

2003

Kho Sách 

(Tầng 3)
3 C 100007044

363

Cơ quan chính 

quyền nhà nước 

địa phương và bộ 

máy văn phòng 

tham mưu giúp 

việc

TK

Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại 

/ Nghiêm Kỳ Hồng,... [và những 

người khác]. - H. : Lao động, 2009. - 

512 tr. ; 22 cm.

 651.3 

NGH307V 

2009

1,2,3,4 4 CR  VVa41080

364

Cơ quan chính 

quyền nhà nước 

địa phương và bộ 

máy văn phòng 

tham mưu giúp 

việc

TK

Bác Hồ với công việc văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 

228 tr. ; 21 cm.

923.1597 

N5762K 2019 

Kho Sách 

(Tầng 1), 

KTX 

2 C 100088679

365

Nghiệp vụ kế toán 

văn phòng GT

Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị chủ 

biên ; Phạm Ngọc Toàn ... [và những 

người khác] biên soạn. - Hà Nội : Tài 

chính, 2018. - 324 tr. ; 24 cm.

657.0711  

NG527L 2018
1,2 2 C 131000083183

366

Nghiệp vụ kế toán 

văn phòng TK

Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị chủ 

biên ; Phạm Ngọc Toàn ... [và những 

người khác] biên soạn. - Hà Nội : Tài 

chính, 2018.

 657.0711 

NG527L 2018

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc 2 cơ sở

2 C  131000083183

367

Nghiệp vụ kế toán 

văn phòng TK

Nguyên lý kế toán : Tóm tắt lý thuyết 

- Bài tập / Võ Văn Nhị chủ biên; 

Nguyễn Thị Mỹ Hoàng ... [và những 

người khác] biên soạn. - TP. Hồ Chí 

Minh : Kinh tế TP. HCM, 2016. Đầu 

trang tên sách ghi: Trường Đại học 

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khoa kế 

toán. Bộ môn

 657.076 VO-

N

HCMUT-

CS2-Nội 

văn

3 C  0000011720

KIẾN THỨC BỔ TRỢ



368

Nghiệp vụ kế toán 

văn phòng TK

 Nguyên lý kế toán : Hướng dẫn làm 

bài tập và trắc nghiệm / Hà Xuân 

Thạch, Trần Phước, Vũ Thanh Long. - 

 TP. HCM : Kinh tế TP. HCM , 2017

657 H100T

TV ĐH 

Huflit, kho 

Sư Vạn 

Hạnh, Hóc 

Môn

5 C 68378

369

Kỹ năng làm việc 

nhóm Trần Văn Trung TK

Xây dựng nhóm hiệu quả dành cho 

nhà quản lý bận rộn : 50 hoạt động 

đơn giản và thiết thực để đạt kết quả 

nhanh chóng / Brian Cole Miller ; 

Hải Ninh dịch. - Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2019. -252 tr. : bảng, hình vẽ 

; 21 cm

 658.402 MI-B  Kho mở I 2 C
 VV 4296/2021

(11824)

370

Kỹ năng làm việc 

nhóm Trần Văn Trung TK

Quản lý nhóm / Lawrence Holpp, 

Nhóm BKD47 . - Hà Nội : Lao động - 

 Xã hội, 2008. - 330tr ; 21 cm.

658.402 Kho 7, 10 4 C MM.14193

371

Kỹ năng làm việc 

nhóm Trần Văn Trung TK

Kỹ năng làm việc đồng đội / Lại Thế 

Luyện. - Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh 

: Nxb Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 

2012. - 143 tr. ; 19 cm.

6584022 kho 7 2 C VN 340/2012

372

Kỹ năng làm việc 

nhóm Trần Văn Trung GT

Giáo trình kỹ năng làm việc nhóm / 

Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Hoàng 

Khắc Hiếu. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2011. - 113 tr. ; 24 cm.

 158.7 H987S

 UEL-CS 

chính-Kho 

Chương 

trình CLC

10 C 1005520

373
Luật lao động

TLHT

Giáo trình luật lao động / Trường Đại 

học luật TP.Hồ Chí Minh. - Hà Nội : 

Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam, 

2016. - 503 tr. ; 21 cm.

 344.01 G434T

UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

5 C 1009003

374
Luật lao động

TLHT

Tìm hiểu bộ luật lao động (sửa đổi) 

2012 : đã được Quốc hội thông qua 

tại kỳ họp thứ III khóa XIII năm 2012 

/ nhiều tác giả sưu tầm và hệ thống 

hóa. - Hà Nội : Lao động, 2012. - 445 

tr. ; 27 cm.

 344.59701 

T582H

  UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

2 C  2011642

375
Luật lao động

TLHT

Tìm hiểu thủ tục giải quyết các tranh 

chấp lao động và các văn bản hướng 

dẫn thi hành / Trần Quang Dung, 

Nxb. Đồng Nai, 2000. - 438 tr. ; 20 

cm.

 344.01 

T7721D

  UEL-CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

1 C  2009084



376
Luật lao động

TLHT

Giáo trình luật lao động Việt 

Nam/Lưu Bình Nhưỡng, NXB 

CAND, 2013. - 597 tr. ; Ebook

344.59701 

L566Nh

TV ĐH 

Huflit 
C

377 Hành chính công Phạm Thị Phi Yến GT

Giáo trình hành chính nhà nước / 

Nguyễn Hữu Hải chủ biên. - Hà Nội : 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2012

351.597

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 C VV 1883/2016

378 Hành chính công Phạm Thị Phi Yến TK

Những vấn đề cơ bản về nhà nước và 

quản lý hành chính nhà nước / 

Nguyễn Trọng Điều chủ biên. - Hà 

Nội : Lao động xã hội, 2002.

 349.597 

NH556V 2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc ĐTH

1 C  VVa69287

379 Hành chính công Phạm Thị Phi Yến TK

Những nguyên tắc về tổ chức và hoạt 

động của các cơ quan nhà nước / 

Nguyễn Trí Hòa, Nguyễn Thị Kim 

Liên. - TP. Hồ Chí Minh : Chính trị 

Quốc gia, 1995.

 351.1597 

NH556N 1995

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

3 CR 1VN29678

380 Hành chính công Phạm Thị Phi Yến TK

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành 

chính nhà nước / Nguyễn Hữu Hải 

chủ biên ... [và những người khác]. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 

2014.

 351.597 

C6521S 2014

TV Trung 

tâm, Kho 

sách tầng 2

2 C  100071103

381
Tổng quan công 

tác văn thư
GT

Lý luận và phương pháp công tác văn 

thư / Vương Đình Quyền. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006. - 

416 tr. ; 21 cm.

 651.3741 

V994Q 2006

TV Trung 

tâm, Kho 

sách tầng 

3,KTX

4 C  100023108



382
Tổng quan công 

tác văn thư
TK

Soạn thảo văn bản và công tác văn 

thư - lưu trữ trong các cơ quan, 

doanh nghiệp (Quy định pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chủ 

yếu, mới ban hành) / Nghiêm Kỳ 

Hồng chủ biên ... [và những người 

khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ 

 651.5 S676T 

2015

TV Trung 

tâm, Kho 

sách tầng 

3,KTX

2 C 100073864

383
Tổng quan công 

tác văn thư
TK

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015.

 651.3 GI-

108T 2015

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn  

 2 cơ sở; 

kho GT 

ĐTH

10 C  VVa65324

384
Tổng quan công 

tác văn thư
TK

Giáo trình lý luận về quản trị văn 

phòng / Vũ Thị Phụng chủ biên ; 

Cam Anh Tuấn ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2021.

 651 GI-108T 

2021

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  2 cơ 

sở

10 C  131000083242

385

Tổ chức và kiểm 

soát tài liệu trong 

các cơ quan

Nguyễn Văn Báu GT

Trung tâm Khoa học và Công nghệ 

Văn thư, lưu trữ (Cục Văn thư Lưu 

trữ Nhà nước), Tổ chức và kiểm soát 

tài liệu hiện hành, Hà Nội 2012.

Khoa có CR

386

Tổ chức và kiểm 

soát tài liệu trong 

các cơ quan

Nguyễn Văn Báu TK

Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ 

doanh nghiệp / Nguyễn Văn Báu chủ 

biên … [và những người khác]. - TP. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2020.

651.5042 

Q16L 2020 

TV Trung 

tâm, Kho 

sách tầng 

3,KTX

2 C  100100092592



387
Bảo hiểm xã hội

Đỗ Văn Thắng GT

 Giáo trình Bảo hiểm / Bùi Diệu Anh, 

Lê Thanh Ngọc, Trần Thụy Thùy 

Dung, nxb Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, 

2016.

C

388
Bảo hiểm xã hội

Đỗ Văn Thắng GT

Giáo trình bảo hiểm / Nguyễn Văn 

Định chủ biên. - Hà Nội : Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2010. - 518 tr. ; 21 

cm.

368.007 

G434T 2010  

Kho sách 

tầng 2
5 C 100051777

389
Bảo hiểm xã hội

Đỗ Văn Thắng GT

Giáo trình Bảo hiểm xã hội/ Nguyễn 

Tiệp, ...[và những người khác], Lao 

động xã hội, 2010.

C

390
Bảo hiểm xã hội

Đỗ Văn Thắng TK

Luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp và văn bản 

hướng dẫn mới nhất / Quang Minh hệ 

thống. - Hà Nội : Lao động, 2017. - 

414 tr. : minh họa ; 28 cm.

344.59701
Kho 8, 

Kho mở I
4 C  VV 4041/2017

391
Bảo hiểm xã hội

Đỗ Văn Thắng Web http://www.baohiemxahoi.gov.vn/ C

392

Quan hệ công 

chúng TK

Bộ công cụ chiến lược quan hệ công 

chúng / Alison Theaker, Heather 

Yaxley ; Vũ Thanh Vân, Hà Mai 

Thùy Giang dịch và hiệu đính. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 

2018. - 496 tr. ; 24 cm.

659.2 T3748A 

2018  

kho sách 

tầng 3, 

kho ktx

2 C 100084368

393

Quan hệ công 

chúng TK

Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả / 

Anne Gregory ; Trung An, Việt Hà 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2007. - 270 tr. ; 21 cm.

 659.2 S106T 

2007
1,2,4 4 C  VVa34731

394

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

Lê Thị Ngọc Điệp GT

Tổ chức điều hành hoạt động của các 

công sở / Nguyễn Văn Thâm. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 293 

tr. ; 24 cm.

 651.3 

N5764T 2003 

kho sách 

tầng 3

1 (TL hệ 

thống)
C 100000986



395

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

Lê Thị Ngọc Điệp GT

Văn hóa tổ chức và một số giải pháp 

phát triển văn hóa công sở /  Trần Thị 

Thanh Thủy  // Tạp chí Tổ chức Nhà 

nước. - 2006. - số 9.

Kho Báo-

Tạp chí 

(Tầng 1)

C

396

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

Lê Thị Ngọc Điệp GT

Doanh nghiệp doanh nhân và văn hóa 

/ Trần Quốc Dân. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2008. - 183tr. ; 20cm.

174.4 kho 7 2 C VN 333/2009

397

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

Lê Thị Ngọc Điệp GT

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc 

Thêm. - Hà Nội : Giáo dục, 1999. - 

334 tr. ; 21 cm.

306.09597 

C460S 1999
1,3,4 6

C(R-

1996)
 VVa63221

398

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

Lê Thị Ngọc Điệp TK

Những vấn đề cốt yếu của quản lý / 

Harold Koontz, Cyril Odonnell, 

Heinz Weihrich ; Vũ Thiếu dịch...[và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2004.

 658 K828H 2004

TV Trung 

tâm, Kho 

sách tầng 3

6 C 100009439

399

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

Lê Thị Ngọc Điệp TK

Giáo trình hành chính công / Võ Kim 

Sơn. - Hà Nội : KH-CN , 2008, 

ĐTTS: Học viện hành chánh quốc gia

 658 V400S

TV ĐH 

Huflit, kho 

tiếp quản

1 C 53815

400

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

Lê Thị Ngọc Điệp TK

Thuật thúc đẩy nhân viên / Brian 

Tracy ; Anh Tuấn dịch. - Hà Nội : 

Lao động : Công ty Sách Alpha, 2016

658.314 

T504T 

Tủ sách 

Khoa Tâm 

lý học

1 C 202200000910 

401

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

Lê Thị Ngọc Điệp TK

Động lực chèo lái hành vi : sự thật 

kinh ngạc về những động cơ thúc đẩy 

hành động của con người / Daniel H. 

Pink ; Kim Ngọc, Thủy Nguyệt dịch. - 

 Hà Nội : Lao động - xã hội, 2014.

 153.1 Đ455L 

2014

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  ĐTH

1 C  VVa62921

402

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

Lê Thị Ngọc Điệp TK http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn C

403

Văn hóa công sở 

và đạo đức công 

vụ

Lê Thị Ngọc Điệp TK http://vanhoahoc.edu.vn C



404

Thực tập chuyên 

ngành 1 Nguyễn Văn Báu GT

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-108T 20151,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

405

Thực tập chuyên 

ngành 1 Nguyễn Văn Báu TK

Quản lý công việc văn phòng : ''Nàng 

dâu'' tạo tiếng thơm cho doanh 

nghiệp / Lê Thị Thanh Mỹ, Nguyễn 

Hoài Phương. - Tp.HCM: Trẻ, 2006. 

Bìa sách ghi Business Edge

658.4

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8,10

3 CR VV 942/2006

406

Thực tập chuyên 

ngành 1 Nguyễn Văn Báu TK

Quản trị hành chính văn phòng / 

Mike Harvey ; Cao Xuân Đỗ dịch. - 

Hà Nội : Thống kê, 2008.

 651.3 

H3411M 2008

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3,KTX

3
CR (R-

2001)
100036845

407

Thực tập chuyên 

ngành 1 Nguyễn Văn Báu TK

Khoa xác nhận đã sửa lại tài liệu 

thành: Vũ Thị Phụng (chủ biên) 

(2021), Giáo trình lý luận về quản trị 

văn phòng. Nxb. Đại học Quốc gia, 

Hà Nội.

C

408

Thực tập chuyên 

ngành 2
Nguyễn Văn Báu GT

Giáo trình quản trị văn phòng / 

Nghiêm Kỳ Hồng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia, 2015. - 303 tr. ; 21 cm.

 651.3 GI-

108T 2015
1,2,3,4,5,6 20 CR  VVa65325

409

Thực tập chuyên 

ngành 2
Nguyễn Văn Báu TK

Quản lý công việc văn phòng : ''Nàng 

dâu'' tạo tiếng thơm cho doanh 

nghiệp / Lê Thị Thanh Mỹ, Nguyễn 

Hoài Phương. - Tp.HCM: Trẻ, 2006. 

Bìa sách ghi Business Edge

658.4

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8,10

3 CR VV 942/2006

THỰC TẬP THỰC TẾ



410

Thực tập chuyên 

ngành 2
Nguyễn Văn Báu TK

Quản trị hành chính văn phòng / 

Mike Harvey ; Cao Xuân Đỗ dịch. - 

Hà Nội : Thống kê, 2008.

 651.3 

H3411M 2008

TV Trung 

tâm - Kho 

sách tầng 

3,KTX

3
CR (R-

2001)
100036845

411

Thực tập chuyên 

ngành 2
Nguyễn Văn Báu TK

Vũ Thị Phụng (chủ biên) (2021), 

Giáo trình lý luận về quản trị văn 

phòng. Nxb. Đại học Quốc gia, Hà 

Nội.

C

412
Lưu trữ học đại 

cương
Hoàng Quang Cương GT

Lưu trữ học đại cương : giáo trình / 

Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 430 tr. ; 24 

cm.

 020 L566T 

2015
1,2,3,4,5,6 20 C  VVa64441

413
Lưu trữ học đại 

cương
Hoàng Quang Cương GT

Văn bản và Lưu trữ học đại cương / 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Hàm. - Hà Nội : Giáo dục, 1997.

 020 V115B 

1997

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc   2 cơ 

sở; mượn 

ĐTH

3 CR  1VVa3578

414
Lưu trữ học đại 

cương
Hoàng Quang Cương TK

Văn bản và tài liệu văn thư - nguồn 

bổ sung cho phông lưu trữ quốc gia 

Việt Nam / Phan Đình Nham, Bùi 

Loan Thùy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2015. - 222 tr. ; 21 cm.

 027.0597 

P535N 2015 

Kho Sách 

(Tầng 2), 

Kho Sách 

(KTX)

3 C 910002262

415
Lưu trữ học đại 

cương
Hoàng Quang Cương TK

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ / 

Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, 

Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn 

Thâm. - Hà Nội : Đại học và Giáo 

dục chuyên nghiệp, 1990.

 020 L600L 

1990

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc  mượn 

2 cơ sở; 

5 CR VNa16732



Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế

CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.


